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| Y ЖЕЛ Se 
PHAN THU’ I 
I.— Hỏi dò về phong trào thể nào. 


Ä.— Phải tim hỏi đến ai, ở' đâu ? 


Сас bạn là những người đã nhất quyết gäy dựng Т. 
x= _М, T. Ө С. б. trong xử các ban, trong làng các ban, 
q cha khó khăn gi cả, các bạn hay tìm đến những Chấp 
“е chính của một đoàn nào gần đấu; hoặc gần đấy 
_ehưa có đoàn nào са, thì tim đến Tru sở của Liên khu: 

không có nữa, thì gửi thẳng giấy về Toà Thư ky Liên 

đoàn địa phận. Liên đoàn Địa phận sẽ chỉ rõ cách 
thức phải làm, hoäc chỉ cho phải giao thiệp với Liên 
khu ở nơi nào, đề tùy tiện cho các bạn làm việc. 


B.— Các sách báo cần phải еб. 
Muốn gay dựng Т. N. T. 0. С. б. các bạn cần phải 
có đủ tài liệu đề huấn luyện chiến sỹ, và đề làm cho 
tỉnh thần Phong trào thấm nhập vào thôn qué : 
— Báo Quần Chúng (Journal de masse) — Phong 
_ trào T. N. Т. О. G. б. chưa có riêng một tờ báo làm cơ 
3 quan thông tin vá liên lac trong саб từng bậc đoàn viên 
(đoàn viên chính thức và nhân viên cảm tình — adhérents 
et sympathisants) Hay ding báo «Thanh niên» xuất bam 
ở Nam-dinh. 
—Báo Chiến sÿ.— Phong trào đã có tờ báo «Ch ёп 
SĨ » là co quan của сас chiến sỹ (xuất bàn ở Hanoi: 


MG 


Rue Mission, № 33). Từng kỳ báo Chiến sỹ có in: — 
Chwong trinb hoat dóng trong сас doán; — Сас huán 
lệnh của tóng cục (Tông cục địa phận nào thì gửi cho 
các Trụ sở Liên khu và các đoàn trong dia phận ấy ;— 


Ngoài ra báo Chiến sỹ còn giúp thêm nhiều ý kiến về ` 
xã hội và nghề nghiệp dé các đoàn dé lựa chiều mà làm ` 


việc. | 

— Sách Thú ban T. М. Т. О. С. G. — Sách này do 
Tóng cục địa phận Hanoi xuất bàn, (đã in lại lần thứ 
ba) có thé ding cho са các địa phận, 

Sách Thủ bản dạy cho ta biết thế nào là Phong trào 
T.N.T.Q.C.G., cách tô chức, các công việc hành động... 
_— Сас bài hát: — Đã có ban hát T. N. T. Q. С. G. do 
Tong cục Hanoi in ra. Sách hát chung cho thanh niên 
(Thanh niên Ca nhạc) do Tóng cục Haiphong in. 

— Phương pháp điều tra, và các sách khác, đang 
sửa soạn xuất bản từ nay đến cuối năm. 


. HH, —T.N.T.Q.C.G. la gi? muốn làm 
những gi? 


А. — Te М. Т. a. C. G. là mót phona trào... 


1. —.. một phong trào của thanh niên. — Chỉnh 
thanh niên gây dựng va quản trị, сб hoài bão vây đắp 
một trat tự ха hội тот, nhàn dao hơn, công giáo 
hơn, cũng hợp tác với thanh niên trong các ngành 
chuyên biệt khác. 

Т. М. T. Q. С. б. muốn sửa soạn cho сас bạn trẻ thôn 
quê về to'ng lai; bang cách ngay từ bây giờ, dem họ 
vào trong các hoạt động nghề nghiệp, gia đỉnh và xã 


fe) opines 
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` "hộ, vừa học tập và vừa sửa soạn cho đời sống 
a họ được tốt đẹp hơn, vui vé hơn, đầy đủ hon, de 
з hơn .. 
Е 2.—..т0Ё phong trào chuyên biệt của thanh 
- nin thon quê.—Hon. các hang thanh niên khác, thanh 
E niên khác, thanh niên thôn qué xưa nay chỉ sống im 
| _ lặng trong sự quên lãng ; nghề nghiệp không nuói sống 
ho được một cách đầy đủ ; địa vị họ thấp kém, thành 
a — га ho như bj tro troi, bi khinh chê.. Bao nhiêu nỗi vất 
a ха buồn phiền dé nặng lên tuôi tré suốt ngày này sang 
+ _ ngày khác... T. N. T. Q. С. G. Muốn họp tập lại các 
và _ phái đẳng ở thôn qué : nông nghiệp, tiều công: nghệ, 
_ thương mại, các huynh trưởng cũng như tất cả dân 
_ chủng, đề cho ai ai cũng đủ tin ở sự hợp nhất, ở sức 
o mạnh của chính minh, mà làm cho sự sống 0’ thôn qué 
tión hoá về mọi phương diện.. 
Т. N. Т.О. С G. khong phải là một tó chức 
= chuyên nghiệp, vì T. Х.Т. О С. G. bao ham tắt cả 
3 _ cuộc đời của thôn dán : công việc làm ăn, сас thì 
_ giờ nhàn rỗi, sự sống trong gia đình trong làng xóm... 
T. N. Т. О. С. G. muốn có ảnh hưởng đến tat са mọi 
đoạn đời sống của họ, làm cho họ trổ nên những người 
công giáo hoàn toàn, có thế giá về mọi mặt luân lý, 
- đạo đức, nghề nghiệp và xã hội, đủ tải KP: là những 
рі thủ lĩnh của thôn quê. Т. N. T. Q. С б. còn muốn 
i dùng sự tó chức hoàn bị các việc làm có pe cu, su 
~ hoạt động có trật tự của các chiến sỹ mà thay đôi 
…. dün dan những cái không thích hợp обі thôn que. 
a 3.—..möt phong trào tiến hành công giáo.— Dành 
_ rằng cải thiện xã hội thôn quê đề đem về với Chän-Ly 
| E của Đạo Chúa, là mục dich tối yếu của Phong trao ; 
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nhirng muc dich ấy сы thực hiện nồi, nếu Phong trào "+ 
biết dùng Tiến Hành Cóng Giáo làm phương thế: AS 

Huán luyón lấy những long đỏ phần đời (apôtres 
laïques và 16 chức vé sự Iruyên giáo, dưới quyền kiềm | 
duyệt của Höi-thänh. | 

Những tóng đồ, dày là những giáo hữu, không: phải 
ho әй! khu khu là công giáo riéng cho than họ, mà còn ~ 
muốn làm cho hết tháy moi anh em deu и trở nên 
công giáo cå. 

Những tông đồ phần đời, họ sống trộn lấn: với 
quần chúng, họ rất dé làm eho tỉnh thần công giáo thấm 
nhập vào hết mọi noi mọi chốn của khu vực. Hộ sẽ nhân 
mọi ce hội má đem đến cho mọi công việc ở thôn quê, 
một ý nghĩa công giáo chinh đáng; các tục lệ, сас quan 
niém va gia dinh làng xóm, những tô chức đình đám 
hội hè chợ búa sẽ được công giáo hoá đần dần... a 

Däy là sự truyền giáo сб 10 chức, vì nhờ ở ảnh 
hưởng của mỗi một chiến sỹ, mà người này người khác 
sẽ đi đạo ; nhờ ở làn không khí công giáo đã gây nên 
bởi các đoàn chiến sỹ, các việc hành động chung của 
các đoàn, mà са khu vực sẽ trở lại công giáo. 

Như thế là cá nhàn chỉnh phục cá nhân, đoàn the 
chỉnh phục đoàn thé: môt phương pháp rồ Bi; va 
thich hop. | 


В. — Khóng nén ngộ nhận.. 


Та cũng nên nói rõ de nhiều người chớ ШО nhäm Tyg 
N. T. Q. G. G. cũng như một đoàn hội 1 hanh-nién khác ` 
trong xý đạo (cercle paroissial); một công cuộc dao % 
đức (œuvre de piété) heñe môt (ó chức nghệ nghiép 
hay chinh-tri(organisation professionelle ou politique). — 


eri — 


T.N. T.C a С. 6. la một phong trào huấn luyện hoàn 
tod ‚ đề di đến một hành động đắc lực, có ảnh ` 
K.... quần: chúng thon quê mà Т. N. Т. 0. С. G. 
al - muốn thu phuc, về đủ moi phương dien: đạo đức, 
a “lồn giáo, gia đình, nghệ nghiệp, xã hội, у. у... (Хеш 

Thủ bản T. №. Т. Q. С. G trang 21, 22, 23, 24, 95.) 

Làm cho thôn qué sống động hẳn bing tình thần 
của Phüc-Âm thư (ve mặt tinh thần). Nhờ © ảnh 
9 hưởng của tinh thần sống, động ay (ông bằng và bác 
| ải), thôn qué sẽ được sống tốt dep һоп, dé dai hơn, 
Е: M eh bon ve mặt val chà!. 


aS I.— Muön gay dung Т. N. T. Q. с. 
trước hết phải thế nào ? 


3 re Làng ban, hoặc xứ ban, đã sàn có một đoàn 
__ Thanh niên thườa g. 


Ты chỉ có việc là thay đôi đoàn ấy làm đoàn ENT 
s 0. С. б. Nhung thay đồi một cài tên mà thỏi thì không ˆ 
đủ. Phải thay đồi cả cái tỉnh thần của đoàn ấy và huấn 
luyện theo một phương pháp đã chỉ định, đề rồi sẽ làm 

yic theo một chương trình. | § 

Trước hết, bạn hãy hợp đồng ý kiến với Cha xứ hoặc 
Cha Tuyên-úy đoàn của bạn, mà chia đoàn ấy ra thành 
“từng kip (équipe) (goi là ban cho tiện va dé), tùy 
theo từng thôn, từng xóm lừng khu.... Kip nào dó 5, 6 

| _ anh ет, thi chọn lấy 1; kip rào do 11. 12 anh em thi 
E chon lấy 2 ; Những cane được chọn ау. hàn phải có tu 
x each hon anh em biết chữ nghĩa. rỗi rãi 1198 se được 
“huấn luyện đề trö nen chiến-sỹ. Huấn luyện, làm việc 
theo chương Irinh chỉ “định trong tập sách này, Chó al” 


trong lầm rằng đoàn T. N. T. Q.C. С. của ban sau này 
chỉ có cái số 7, 8 các anh đã được chọn ấy má thói đầu. 

Huấn luyện cho het mọi anh em trở nên chiến-sỹ là 
việc khó khan và lâu dài, chứ có đâu trong một thời kỳ 
đã định. Lại nữa, không phải là ai ai cũng có thé trổ 
nên chiến-sỹ được cả. - 

7, 8 anh em được chọn, sẽ làm việc, sẽ trổ nên chiến 
sỹ tiên phong, sẽ có ảnh hưởng đến các anh em khác; 
rồi sau này, nhờ ở ảnh hưởng ấy mà các anh em khác 
sẽ đần dán trở nên Chiến-sỹ. Ghỉ 7, 8 anh ấy cú hội 
họp riêng với nhau, cứ mỗi tháng 2 kỳ mà làm việc, 
theo tập nay; rôi sau khi hội họp, về với khu vực minh, 
minh sẽ nói truyện lại cho các anh em khác nghe 
những điều mình đã hiều biết, những việc mình đã làm. 
Muốn được đầy đủ hơn trong việc huấn luyện, các chiến 
sỹ tập sự cứ cắt lượt nhau, mỗi tháng một người, đến 
Trụ sở của Liên khu (Centre de Secteur) đề được hội 
với các nhân viên Liên khu, hay gặp gỡ các chiến-sỹ 
khác Và mỗi tháng, các anh em khác trong cả đoàn họp 
chung với nhau 1 lần ; mỗi chiến-sỹ cắt lượt nhau mà 
nói truyện trinh bầy cho hết cả đoàn biết những sự 
mình đã học tập đã hiều biết... 

Thè rồi, sau một thoi kỳ độ 8 tháng, lam việc theo 
tập sách này, đoàn của ban se được chinh thức công 
nhận thành lập; thi 7, 8 anh em đã huấn luyện sẽ vào 
só chiến-sỹ chính thức của đoàn, còn hết các anh em 
khác, vì nhỏ ảnh hưởng của 7, 8 anh em chiến-sỹ ấy, đã 
tiên ro phong-tráo, lý tưởng, tỉnh thần, chương trình, 
у, у... se được công nhàn là đoàn viên chính thức. 

(Nếu đoàn của bạn có lệ riêng, hội họp 1 tháng 1 kỳ 
hoặc 2 kỳ chung các anh em đề ca hát, vui chơi, diễn 


tết, he "học Жа V. V. thì häy Et tài giữ lệ ấy, cho đoàn 
x hối t гё nên té nhạt, cho đến khi doän chính thức làm 


1 - theo chương trình T. N.T. 0. С. 6. sẽ bỏ đồi...) 


àn hội gi. 

В: Кї һау lập mot đoàn mới. Việc lap doan T. №. T. 0. 
. С. nên рій lay điều сб! yéu nay: 1°) Dean 1А tang 

# ậc tồ chức quan hệ nhất của phong-trào, nên mọi sự: 
_ phải cần thận. Doán là then chốt trong sự làm việc của 
_ phong trào. 2) Theo như ching tôi đã kinh nghiệm, và 
_ theo cái lý chính của phong trào lá làm vide cho mọi nơi 
__ mọi chốn của thôn quê, trong mọi tinh cảnh sinh hoạt 
~ сда thôn dan, thì phong trào nên có tính cách ranh re, 
Ў ос bao hàm gồm gập, nghĩa là cứ mỗi làng nên thành 
Mp riêng một đoàn, đừng nën 1 xử có 5, 7 đoàn cách 
g ы cũng chỉ thành lập có 1 đoàn chung cho са xử. Di 
Р Ж! ai hội hop làng no làng kia rất khó, rất bất tiện, roi 
_ sau làm việc lại càng bất tiện vì xa xôi cách biệt, vì 
| phong tue tập quán làng nọ làng kia khác hẳn nhau. v.v. 


4 Fe - — Lang bạn, hoặc xứ bạn, còn mới mé chưa có 


E Nhung lúc đầu, theo hẳn được như ý muốn thi cũng | 


_ khó, vì nbé cha Tuyên-úy không đủ thì giò dé đi đến 
_ từng. mỗi họ lẻ một, mà mỗi họ lễ ấy lại chưa có sán 
_ một chấp chính đủ tải lực dám đang lấy đoàn ở làng 
- mình, Vay tùy theo tỉnh cảnh vá trưởng hợp từng поз, 
neu có thê được thì cứ thành lập mói làng một doán 
E amg biệt; bang không thi lập một đoàn chung cho са 
x độ xứ, còn mỗi họ 16 là một chỉ nhánh do môt chiến-sỹ 
_ đảm đang mọi việc. Sau này khi chỉ nhánh ây, đã có 
E "nhiều chiến-sỹ, và trong các chiến sỹ ấy đã có thê có 
_ được một vài chấp chính đủ lực lượng thì thành lập 
_ riêng ra ng được. 
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Căn cứ ở 2 điều cốt yết vừa nói, ban | des nót doán 
T. N. T. Q 6 G7: Trước hết bạn hãy chiêu tå HN y 8 ki ) 
anh em. Cú tủy vị trí từng khu, từng xóm mà ] 
thi 1, xóm thi 9, у, у... : же 

8, 0 anh ấy nang hài họp với nhau mà làm P еб 
lip sách nay cứ mỗi tháng 2 ky. Sau khi hội о 
nen sống với khu vực mình, cũng nói truyện lại, ‹ 
giảng cho các anh em kháe bất kỳ ai những điều m ih 
đã hieu biết, những việc minh đã làm Hồi cứ mã 
thang một lần, các anh em xét có the được. và có € 
thì nên mời vị chấp chính của Liên khu về giúp đố с cá. 
anh má tập tó chức một Ку hội đồng chung, có сас ic 
đoàn viên đến dự Воде các Thanh niên đã Мий 
hưởng của các anh tir mấy tháng nay, dé tuyén truy 
một cách công khai, những điều mà các anh em dab 
được. về phong trào 

Sau thời kỳ độ 8 tháng làm việc như thế, đoàn ma 
Т. 0. С. б. sẽ thành lập ở làng bạn, $, 9 anh em ё da 
huấn luyện sẽ là các chiến sỹ, còn de anh em a 
trong các khu vực má cdc chiến-sỹ đã chiuh e 
gia nháp vào doán viên thì sé là nhirng doán vién ch 
tinte. a 


| 


š / 
С. - Ó những no'l mà hết mọi anh em Thanh niên 
đều nhiệt thành hãng hái ngay từ tiếng gọt đầu tiên. 


Thì cũng dé, tạm thời hãy thành lập. mot đoàn, biền 
lè vie anh em vào môt só tam; rói chia ra lừng khu, 
lừng kíp; rồi cũng chọn mỗi Юр 1, 2 anh em đề huấn. 
sch sẽ trở nên chiến-sỹ. | 

Сас anh em đã được chọn ấy cũng sẽ : hop tập 1 
việc theo tap sách này, như trên đã nói. Cae ice em 2 
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hắc сї de: Tê ed PAN chốc k'a apa hoặc 2 
Ет kỳ, x 

: = Ch à khó gi са công việc chiêu tập. Có khó là khó & 

ИТ việc thé nào cho chu đáo dé ai ai cũng hitu 


| mw. — - Bắt đầu hội họp thé não ? 
2 А. А. ai phái lám viéc... 


ть. sách này không có tỉnh cách dùng trong các 
Ek dal chung, hoặc đông đủ nhiều anh em, Воде, các 
1 đã thành lap. Mà là dùng trước thoi kỳ thành lập, 
М 5, 7 anh em nhiệt thành, đề huấn luyện cho họ biết 
sy cần thiết, mục dich, phương pháp у. y. của. N.P 
0. С. б. và đề cho họ sẽ tro nên những ké hướng dẫn 
các anh em khác, vì rằng hết thay các anh em khác, 
_ không phải là ai ai hay có the trở nên chiến sỹ được 

са đâu. | 
Trong khi 5, 7 anh em hài lai làm RE theo täp säch 
| “nay, nếu có một Cha phy giúp vào, hoặc có người đoàn 
_ trưởng của đoàn nào gần đấy, hoặc có một viên chấp 
_ chinh của Liên khu đến chủ sự giúp đỡ anh em chỉ 
bào cho anh em, thì anh em rất chóng län tới trong việc 

| học; lập. 


TB Hoi hop & däu aix fam việc. 


Ap 


ch “Nếu lang ban à ngay gán nhà xứ, thì các bạn đều 
_ hội тыр ở ngay trong khu vực nhà chung, ở trưởng 
hoc, hay ở một phòng nào đó do cha xứ chỉ cho, mhu 
У the rät tiện, vi có cha xứ trông nom chỉ bảo cho. Nến 
AL ban là ho 16 thi thiết tưởng nën nay hei ở nhà 


к Ге 


anh này, mai ở nhà anh khác luân chuyền di thé а 
tiện. 


C.— Làm việc thế nào. 


Này đây chương trình một kỳ hội. 

1.— Đọc kinh. (một chiến sỹ, nói ro ý nguyện trong 
tháng, rồi đọc to kính Ð. С. Thánh Thần, kinh Т. N. T. 
Q. G G.) 

2.— Хет xét sự ảnh hưởng. — (Đọc lại të ký sự 
рибі hop lần trước và xét xem, Бибі hội ấy có ảnh hưởng 
gi; các chiến sỹ đã làm được những việc gì, đã chỉnh 
phục được mấy ban, v. у... 

3.— Đàm luận Kinh Thánh. 


4 — Điều tra 
5.— Đọc báo của phong trào. 
6.— Tập hút. 


7.— Các điều chi dẫn, hoje dự định và của nhau 
các việc làm. | 
‚ Bao giờ cũng thế trong вас anh cùng làm việc với 
nhau, trước kỷ hội họp, phải xem xét kỳ hội sắp tới có 
những gì chia nhau mỗi người mỗi việc đề sửa soạn 
trước rồi đến khi hội lại với nhau khói bó ngỡ, ngơ - 
ngác lâu dài... Đừng ai nên bảo rằng : điều này đơn 
dán dj quá ; điều no ta đã biết rồi у. у. mà không cần 
xem Xét tra cứu lại cho kỹ càng. 

Cir mỗi kỷ hội, chia phiên ra, mỗi anh làm 1 lần tờ 
kỷ thuật buói hội họp, y như địa vị người đoàn trưởng. 

Thế rồi, sau 8 tháng huấn luyện, 7, anh em làm 
việc, һап sẽ đủ tư cách mà làm việc trị sự: đoàn trưởng 
thư ký, thủ quí v. v. của đoàn sẽ thành lập. 


e cái 6 đoàn đã sẵn có, ban trị sy: của đoàn cũ sẽ giữ 
cá е việc theo chức vụ mình càng tiện. 


qe Thời kỳ làm việc. 


j Cong viéc da chi dinh trong tâp nay sé phai lam 
__ trong 8 tháng, 16 kỳ hội, mỗi tháng 2 kỳ. 
~ Trong 1 tháng xếp định thế пау: 


> Tuần thứ nhäl.— Các bạn ей lấy 1 anh khác, thay 
di nhau) di đến Trụ sở của Liên khu (Centre de Secteur) 
neu trong miền ban dá có Liên khu rồi, đề hoặc dự 
` một kỳ hội hội họp nào đó của Liên khu khi có dịp, 


ES hoặc đề Trưởng Liên khu (Chef de Secteur) sẽ chi bảo 


lễ _ cho сас cach thức về ma làm việc. 


—_ Tuần thứ hai. — Hội họp làm việc (có 7, 8 anh em 
M dâm việc theo chương trình ở tập sách này) gọi là Hội 


| ` Tuần thứ ba — Nghi. 
> Tuän thứ tư — Hội Học, làm việc cũng như kỳ trước 
— (tuần thứ 2). 
= Trong một tháng có 2 kỳ hội học, các bạn nên tùy 
= tình thế mà xếp đặt cho gọn và cho tiện. Thí dụ muốn 


cho tiện giáng, có thề hội luôn 2 kỳ vào tuần thứ 2 rồi 


tuần thứ 3 cũng được. 
—— những nơi nào, mà các anh ‹ em đã quen biết nhiều 


x | Ку với phong vị của phong trào, đã đi lai nhiều với môt 


2 vài anh em ở một đoàn khác, đã hiều biết ít nhiều vé 


| T. N T. 0. G. G. thi các bạn có thề bất đầu làm việc 
a ngay theo ở ban chương trình trong tập nảy; 


Ó những nơi nào còn mới mé quá, một vài tháng đầu 
М nên hãy đề thì giờ mà đọc cho kỹ quyền «Thủ bản T 
a T. О. С. б.» một vài bài trong të báo v. у... rồi ra 


AE + trình Bi lap е Жү ан и: 
O noi nào, anh em sành sõi cham chỉ en thi ở - 
bản chương trình trong tập này, cứ tuần tự mà | im 
việc trong 8 ky hội họp, nghĩa là làm dồn vào trong 4 4 | 
thang là vừa ; К. 
O nơi nào ma anh em con mới mé даа, 1 ký hội làm ` 
việc theo 1 bản chương trình xem ra nặng nề quá thì | 
có ‘thé thế пау: 8 bản chương trình trong tập này. hãy ` 
làm việc trong 8 tháng 16 kỳ hội. Mỗi ky hội lâm việc một. = 
nửa bản chương trình; cứ phải 2 kỳ hội, nghĩa HC 
tháng mới xong 1 bản chương trình. Vi mỗi bản “chương à 
trình có 2 phần chính: Kinh Thánh và Điều tra. Ky = 
này: Kinh Thánh.— Kỳ hội sau Điền tra. | 
Riéng và 2 ky hội lần thứ nhất và thứ: hai, chỉ có 
điều tra, mà chưa có ‘Kink Thánh, thì dem chia bản 
điều tra ra làm 2 phần, mỗi kỳ một nửa Cot ý là làm ` 
nhẹ việc di cho các anh em còn mới më bö ngo.... 5 
Tóm lại, chỉ có 8 bản chương trình, các anh em m Ôn - 
làm chóng hay lâu tùy ý. Chong thì đừng kém 4.tháng ` 
lâu thì chớ kéo гё ra ngoài 8 hay 10 tháng. Miễn là sau 
mot thoi kỳ, các tương lai chiến sỹ phải hiều ro mọi .. 
điều đã nói trong 8 bản chương trình ấy, và phải ‹ có 8. 
һап tưởng thuật gửi về cho Tông cục, thi Tông cục mới | 
có thê định đoạt mà công nhận hay chưa sự chinh ШШ 
thành lập của doán.. 
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Y, — Tờ .Báo của phong trào. = > = | 


Hiện thời T. N. Т0 С. G. mới có tờ bao schien ар 
lá со quan hướng dẫn và đốc suất việc làm của cá 
Ghiến sỹ trong các don. Ngoài ra tó жа. ig 
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x phát bién $ kiển minh về những vấn đề có liên bệ dën 
việc làm- đã định trong chương trình, và thông những 


tin tire rất cần thiết của Phong trào. Điều cần thiết là 
Chien-sy phải mua và đọc báo «Chièn-sÿ». 

Con tò báo Quần chúng nó là co quan chung cho 
các đoàn viên vá cho cá quần chúng thôn quê, thì chua 
có, nhưng rồi sẽ có, vì phải có tờ báo ấy đề : 

1° Giúp đố thêm chiến sỹ nhiều ý kiến rộng rãi mới 
mé mà báo Chiến-sỳ chưa nói đến, đề các chiến sỹ càng 
thêm sự dễ dàng trong việc làm ; 

2° Chi định thái độ ro rệt của T. М. T. Q. C. б. phat 
biêu những ý kiến và quan niệm của phong trào đối với 
mọi vấn đề có liên hệ đến thôn quê ; 

3° Thong tin tức : những việc làm, những hoạt lực và 
két quả của các khu vực trong toán cối v. v. 

До Liên lạc hết сас nhân viên của phong trào. Làm 
cho ai cũng dự phần vào cuộc hoạt động chung của 
phong trào, má ai cũng hân hạnh là được làm đoàn viên 
hoạt động và đắc lực tận tâm... 

Phải dùng tờ báo thế nao? 

Phải đọc báo thế nào ? 

Sẽ chỉ dẫn sau, khi nào tờ báo của phong trào xuất 
bản. 


VI.— Đàm luận Kinh Thánh 


А, — Tai sao phải đàm luận Kinh Thánh. (Phüc-Am ) 


Đối với Chién sy, hiều biết Chúa Christó là điều kiện 
cần thiết trong việc truyền giáo ; vì muốn soi gương 
bát chước Chúa tất phải có yêu mến Chúa ; Muốn yêu 
mến phải hiều biết. Muốn phục hưng xã hội đề đem về 
cho sự thống trị của Đấng Christô, mà không biết đích 


= ARE 


xác Dang Christo là ai, là người thé nao; thi làm sao 
cho được. | 2, 

Chi có doc và đàm đạo Kinh Thánh mới hiều biết 
được Chúa Christó, chẳng những biết những việc chính 
trong đời Ngai, ma con biết được са tâm tư, hoài bão, 
tính tình của Ngài. Ta cần phải học tập đề rồi cũng 
nghĩ ngợi, cũng nói năng, сїт chỉ và xử sự y như khuôn 
khô mà ngày xưa Chúa Christô đã nghĩ ngợi, nói năng, 
cù chi và xử sự, trong những trường Вор tương tự ta 
sẽ gặp rất nhiều trong cude đời chiến sỹ của ta. 

Muốn nối nghiệp Chua, muốn làm trọn eöng cuộc (ти 
Chuộc của Chúa hay học cùng Chúa trong Phúe-âm thư, 


B.— Phải làm việc thé nào về Phúc-Am. 

Trước khi hội họp, moi chiến sỹ phải doc và suy 
xét đoạn Phúc-ám đã chỉ định. Düng những lời chú 
dẫn và những câu hồi trong bài ấy, suy nghiệm, làm 
thé nào ma: 

— Піва lại được trong tam tri, у như là được thấy 
го rệt những nhàn vat, những trạng thái, những lời an 
tiéng nói, những hành vi cử chi, trong đoạn Phúc-ám 
ay. Thi dụ như doc đoạn Phic-dm về đám cưới Cana. 
Minh hãy tưởng tượng như được thấy Đức Me dang 
nói khó cùng Chia, nét mat và dong nói ra chiêu van 
и ша bó buộc ; «Đấu, Con nghĩ mà vem: một đám 
cưới lo фа! như thé nay, lại có cả Mẹ Con ta ở day, 
та người ta hết regu, chả nhề .» Lại nbw được 
thấy nỗi ban khoăn rồi giọng cả quyết của Chia: < Thói 
được, Me cứ yên tam...» Ta cảm nhận thấy được 
những tính dire tốt của Chúa Christó: Sự tôn kính và 
vâng lời, tình: yêu thương, lượng khoan hồng... nhất là 
tâm lòng trong sạch tốt tươi, không vụ đanh vu lợi. 
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— Suy nghiệm xem trong cuộc đời thôn qué của ta, 
еб thé xầy ra những trường hợp tương tự không ? Mà 


có, thi khi ta 6 vào địa vị như Chúa, liệu ta có nói được 


như Chúa, làm được như Chúa, có lo liệu được trọn 
ven như Chúa hay không. 

‚Вос Phüc-Am chi đề cho biết truyện, như là doc một 
tiêu thuyết, một cuốn truyện đời thì vô vị. Làm thế nào 
cho đoạn Phúc-Âm ta đã đọc và suy xét sống lại trong 
(ầm trí ta, coi như chính ta là chủ động hành vi ngôn 
ngữ trong ấy. Có như thế mới di được đến chỗ bät- 


chiếc Chúa Christó, mới thực hiện được nỗi đời Chúa: 


(rong đời ta. 

Mỗi Chiến-sỹ cần phải có sô riêng dé biên những điều 
suy nghiệm của mình. Khi đến hội thì đem theo đề cần 
dùng đến. 

Сап thận. Mỗi chiến-sỹ, khi làm việc về Phú-Ám, 
phải nên tìm đến đề hôi ý kiến Cha Tuyên úy về những 
điều suy nghiệm của mình, những điều hiều biết của 
mình. Hoặc có chỗ sai lầm Cha sẽ sửa lại cho và chỉ 
bảo thêm. 


C.— Khi hội họp. 

Một chiến-sỹ hãy đọc đoạn Phüc-Âm, rät thong thả 
dé cho các chiến-sỹ khác củng chăm chú nghe. Rồi hải 
từng câu một theo những câu hỏi dá in có thir tự. Mỗi 
một người cir theo sự mình đã suy ñghiêm hiều biết 
mà trả 101, са những ý nghĩ riêng theo sở trường từng 
người. Bàn di xét lại nhiều lượt cho đến khi các anh 
em đều cùng công nhận một ý kiến nào đó là chính 
đáng đoạn người chủ sự theo ý kién ấy mà kết luận. 
Điều kết luận ấu phải nên châm ngôn, đáng được 
thực hàuh trong dòi sống hằng ngày của Chién-sf. 


Oe iss 


Cha Tuyén úy dé thy ç anh em duoc ban nói tur do. 
Chi nên hê thấy chỗ nao sai lầm thi sửa chữa, chỗ nào 
thiếu sót thì bồ cứu. (Doc sách Thủ Ban T.N.T.Q.0.G. 
tir trang 70, 71.) 


УП.— Diéu tra. 


T. N. T. Q. С. G. là một phong trào hoạt động, muốn 
dùng các chiến sỹ đề làm việc thay đồi đần dün de 
đem về với Chan-ly cua Dao Chua, những giáo hóa, tục 
lệ quan niệm về gia-dinh xã hội, nghề nghiệp trong kbu 
vực thôn quê. Muốn làm việc ấy, phải hiều biết rõ rệt 
và đích thực khu vực sống động của mình. Phương pháp 
điều tra giúp các chiến-sỹ công việc ấy. 


А.— Mục đích. 

Mục đích của cuộc điều tra thì nhiều. 

1) Шви biết khu вис mà người ta phải hoại 

động : Những sự gl xäu xa đề mà thay đồi, những gi 
thiếu thốn đề mà bồ khuyết. Những hoài bão, những 
khuynh hướng, những nhu cần của dân sy trong khu 
vực. 
9) Học cho biết ly luận vá xét đoán đề mà xú 
sự. Bởi đấy, điều tra là khí cu cho việc huấn luyện cbiến 
sy. Bởi diy, cái tinh thần va những điều kiện của công 
cuộc điều tra rất đáng lấy làm quan trọng. 

3) Sửa soạn một cuộc hành động lớn lao. Những 
_ vấn đề đã được điều tra tới, sẽ gây nên những dư luận 
trong khắp thôn quê, và sẽ được nhiều co quan phụ lực 
đề làm việc cho toàn cối thôn quê Việt nam. Bởi day, 
cuós điều tra bao giò cũng phải có tinh cách toàn ебі. 
Nghia là toàn cdi đều điều tra một vấn đề. 


ML 


В. — Tinh than làm việc. 


Không phải là sự thóc mäch trong các công việc riêng 
của người khác. Không phải là việc tỏ mó tim cho biết 
người này người khác nghi thể nào, sống làm зао. 


ñ Không phải lá tìm cho biết đề rồi má ché dieu bình phar. 

h Quan sát những viéc xâu ra trước mắt ta... 

| Nếu ta cứ bình tinh thang than mà điều tra, ta sẽ 
h thấy ràng chung quanh ta thiếu sự gi thì thưởng 
s | thưởng là chính mình ta cũng thiếu sự ấy. Gái kết luận 

dí nhiên của một cuộc điều tra chính là sự quyết định 
ll cho chính mình trước da. 
` €.— Công việc điều tra có những gi? 

E Trông tìm, xét đoán và xir sự ấy là 5 điều cốt yếu 
F спа diéu tra. 

К 1. Tróng іт. — Day là việc làm của chiến-sỹ trước 

ky hội. ` 

: _ Phần nhiều thanh niên không biết quan sát những 
É viéc xüy ra quanh minh. Ho khóng biét tim kiëm tài liéu 
р Muốn cải thiện khu vực thôn qué, (vé phương diện nảo 
ү cũng thế : luán lý, đạo đức, gia dinh ха hội hay nghé- 
В nghiệp) mà không hiều biết tường tận khu vực thôn 
гай qué, thi làm thë nào ? 

| Phương pháp điều tra dày cho thanh niên biết : 

5 19) Mô mắt га mà nhìn nhận, mọi việc xây ra hiện 
н tai ; | 

І 19) Gợi lại trí nhớ, nhớ lại những việc đã xây ra... 


Nhìn nhận và nhớ lại những sự thực hiện, chứ không 
phải là tưởng tượng ra những truyện mo: hồ. 

9 — Xé! đoán dé та xử sir: 
Cac việc đã được quan sát. Nhưng không phai quan 


| E = a "чаша š нага — —h-K M | Р = TH MS = „= = Ы 
i —asss Fi eee 


we AA ee 
| E 


e 7 ШЫ 


sat đề mà đề đấy hay đề phầm bình, đề rôi ngồi lễ 
đôi mach. Quan sát đề rồi dùng vào việc. 

Đam những điều đã quan sát đến chốn hội. Cùng 
bàn bac tranh luận với nhau. Sự quan sat của anh nay 
bồ khuyết cho sự quan sát của anh kia. Lý luận của 
anh này cứng mạnh hơn lý luận của anh khác... Hồi 
l phải, phải bật ra. Sự giải kết sau cùng phải được 
công nhận là đúng. 

Một thí du: «Những sự gì đã can tro, đã làm hại sự 
sống hòa hợp, êm dep của gia dinh thôn qué? ». 

Người ta điều tra, và mỗi người đều đem đến hội 
những việc mình đã quan sát, Nhận thấy rằng: các 
phần tử của gia đình đều rời rạc, không năng đi lại 
hội họp với nhau ; chủ nhàt, thì lé thé mỗi người di 
môi lúc mỗi ngả ; sớm tối hàng ngày thì ké xuôi người 
ngượe, không có sự hội họp đọc kinh chung v. V... Sau 
khi da tranh luận, người ta quyết rang sự sống gia 
đỉnh ngày một sút kém chỉ tại mỗi phần tử đều sút 
kém về mặt đạo đức.. 

Boi đấy kết luận tăng : Phải nàng cao trình độ, đạo 
đức cá nhàn. Tôn trọng quan niệm gia đình, quyền gia 
đình, quyền gia trưởng. Duy tri những giáo hóa tốt dep 
của gia đỉnh. Đặt ra các cuộc hội họp gia dich. Tim 
những dịp đề cho các phần tử gia đỉnh năng gặp gỡ 

gân gũi nhau luôn... 

( Хет quuền Thủ Bán Т. М. Т. О. E Gr. 12,3% 
74 ). 


ҰШ. — Xem xét su ảnh hưởng 


Ta da го phong trào Т. N. T. Q. С. G. mục dich 
là chinh phuc quán chúng thón qué, vë cho mót Ly 
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trong, Anh hưởug là khi giới cán thiết của chién-sí 
trong việc chinh phục. 

Nhở ở ảnh huóng của chiến-sỹ mà người này người 
khác trở về với Chán Lý của Phüc-äm. 

Nhờ 6 ảnh hưởng của đoàn the mà ca khu vực sẽ 
tro lại con đường của Phúc âm. 

Xưa nay vẫn thế, vi gặp được một người có đạo chán 
chính, mà người ta mới tin yêu đạo, mới tro lại đạo. 

Ảnh hưởng có công dụng lớn lao là thể. Day là việc 
làm liên tiếp hang ngày của các chiến-sỹ của phong trào, 

Xem xét lại sự anh hưởng là phận sự спа người 
trưởng đoàn. Trong mỗi kỳ hội họp, người thư ký đọc 
lạt 16 ký sự buôi hội trước, rồi người đoàn trưởng xét 
xem những điều giải kết của cuộc Đàm đạo Phúc-àm, 
của cuộc điều tra có được các chiến-sỹ đem thực hành 
chăng. Và khi thực hành những điều đó, có làm cho 
ngưởi пау người nọ đề ý tới, ma than phục, khen ngợi. . 
Lại trong sự sống hàng ngày của chiến-sỹ, họ đã làm 
được những việc gi, đã cam hóa được những ai, đã 
moi gọi được những ai, đã làm cho những ai có cam 
linh với phong trào. 
(Xem Thu Bản Т. N. T. О. C.G. trang. 74,73, 76.) 
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PHAN THU HAI 
I,— Việc làm trong các ky hội. 
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1. — Chương trinh ky hội thứ nhất. 

І. — Doc kinh. 

У nguyên. Xin cho thanh niên thôn quê được nhàn 
biết nhiệm vụ mình, trong việc giải quyết vấn đề 
thôn quê. 

П. Xem- xét sự anh hưởng. (Kỳ này chưa 
có gì). 

Ш. — Đàm lun Kinh Thánh. (Ку пау chua có). 

IV.— Điều tra. — Van đề thôn que đối với thanh 
niên. 

Trông xem: 

1° ) Bạn hãy tim cho biết các tinh cảnh: thanh niền 
trong làng bạn : — Nỗi bị sống quạnh hưu cô lập,— nỗi 
làm ăn vất vả,— nổi 101 nát yếu bèn, — nỗi thiếu thốn 
đủ thứ... 

— Co nhiều người phan nan than trách về những 
điều ấy không ? 

_ — Nhân những dip nao ma họ bay phan пап thau 
trách ? 

— Ban đã có Фр nghe bo phan пап than trách, thi 
bạn hãy kề lại lời nói và thái độ của họ... 

2) Ban có biết một vài thanh niên nào đang ngậm 
đẳng nuốt cay về nông noi trong gia đình: Cha thi 
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khac nghiét, mẹ thì nbu nhược, anh em thi bất hoà, 
vợ chông thì bất thuận... Mà họ chỉ muốn bó nhà đi ra 
link hoặc đi một nơi xa kiểm ап? 

3° ) Bạn có thay trong làng bạn có nhiều thanh nien 
vi nghéo tung qua ша phải xa làng di lam ап ở xuóng 
thợ, nhà máy, hầm than, mp kẽm. Trong năm nay, só 
ay có nhiều không 9 

4° ) Ban со thấy nhiều thanh nien trong làng ban, đã 
đến tuôi kết hôn, mà van bị ở độc thân, vi nghéo ций, 
vi không chọn được nơi xứng đôi vừa lứa, vi lục lệ 
cưới xin nặng nề quá, hay vì những lẽ nao khâe nữa. 
Kë những việc thực sự. 

5° ) Ban có biết trong làng bạn со một vài thanh niên 
nào tuy làm an du dat mà ho уап khong sung sướng 
gi, vì nỗi họ nhàn thấy гапе : không có ai chơi bòi than 
thiết với bo; không có ai thật tinh thật bụng với ho; 
ho không muốn ich kỷ ma сё phải ich kỷ vi ai ai cũng 
muốn bon deo ho; những người họ thuê làm thì chẳng 
irung thành, và chẳng giữ lương tâm nhà nghề ..?. 

Xét đoán. 

po ) Сас thanh niên trong làng bạn, nếu họ không 
quan tam đến số phận của họ, chi gap chang hay chớ, 
thản nhiền như không là tại sao thế? Hay là họ ưng 
theo cai cau sáo cô «ап thường thủ phận» °? Hay là 
bởi cái trình độ học biết của họ kém coi quá (doc không 
nồi cả chữ quốc ngữ...) nên họ không thê suy xét gi đến 
số phận đáng phán nàn của họ được ? 
_ Nếu họ biết phan nàn cho số phan họ, thì họ có bề 
nghĩ đến cách thay đôi di không ? hay họ còn muốn chờ 
đợi một sự gì sẽ đến cứu van ho? Như ban, bạn nghi 
liệu có ai đến mà сти van họ không ? 
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meer") Liệu cái lực lượng của phong trào T. N. T. О. С. 
G. có the giäi quyết nồi vấn dé thôn quê không? Có 
“hoặc không vi cớ gì? Bạn đã có dịp quan sát một vải 
_ việc làm của một đoàn thanh niên nào đỏ trong miền 
ban hay miền khác như những việc: mở lớp học tối 
dé pho thông chữ quốc изб, — шо thư viện mua sách 

‚ báo về cho thanh niêm xem,— mở những cuộc vui chơi 
giải trí như dien kịch dua thuyền, rước dude у. у. — thăm 

nom người 6m—yén ủi ke nghèo khó và giúp đố ho... 

| bạn thử can cử vào những việc tương tụ như the ma 
xét xem phong trao liéu có thé giai quyét noi van de 
thôn qué không ? 

Xử sự. 

1° ) Lam thé nào đề gay lay một lớp không khí êm 
hoà, gáy lấy luồng dư luận cảm tỉnh mật thiết đối voi 
phong trào Y. №. Т. О. С.б trong làng bạn ? 

Ø9) Ban hãy lim dip cat nghĩa clio nhiều người biết 
phong trào T. N. Т. Q. C. G. là gi. Phong trào ây muốn 
làm gì và sẽ làm được những gì. 

3°) Hãy nghĩ và bầy га một cuộc vui choi gì nho nhỏ 
46 đem sự vui vé vào trong làng xóm bạn, thí dụ : cuộc 
rước đuốc, rước hoa, đua thuyền lấy giải v. v.. để 

= nhiều người có khuynh hướng về với phong trào Т, N. 

E Т.О. С. 6. 

E V.— Doc báo. ( Thay cho đọc báo, hãy doc Ку mội 

— vài đoạn trong sách Thủ bản T. N.T. Q. С. G 

VI.— Hat. Tập bài hat T. N. T. Q. С. G. 
Vil.— Chi dàn viéc làm. Môi một kỳ hội, các 

Ghiến-sỹ hãy chia nhau ma: người thi chủ sy cuộc hội 

© họp; người thì làm to ky sự, hoặc chung nhau má làm 

de cho được rành re và gọn ghế Rồi trước kbi bế mạc 
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cuộc hội họp này, ai chủ sự thi sé chỉ việc cho сас. anh 
em khác về nhà làm. | 
Nhu kỳ này thì hãy chỉ cho moi một người về cổ tim 
lấy ở trong khu vực mình lấy một người bạn nào hoặc 
họ buồn nhiều về nói niêm trong gia dinh, hoặc ho 


nghèo túng quá dé mà an ủy họ, và hoặc có thë thì giúp i 


dó ho cách này, cách khác, rói nói cho ho biét phong 
trào Т. N. Т. Q. С, С. sẽ đến nàng đỡ ho sau này trong 
tinh cảnh cuộe đời ho v. ү. 


2.— Chwo'ng trình ky hội thứ hai 


1.— Đọc kinh. 

Y nguyện : Xin Chúa soi sang trí khôn và bb dưỡng 
chí ý đề thanh niên thôn quê được hiều biết và ăn 6 
vá theo gương màu Chúa trong Phúc-âm. 

IL— Xem xét lại sự ảnh hưởng: Đọc lại từ ký 


sự Бибі hội trước: — Сас anh đã ai làm được những 
gi? Khi anh có dịp nói truyện với người này người khác 
về phong trào T. N. T. Q. €. G., họ tra lời thé nào ? Có ai 
hoan nghênh ? C6 ai phan đối ? Họ phản đối Ihe nao? 
Có thấy nhiều thanh niên ao ước sao cho có một đoàn 
thanh niên chong chóng thành lập không ? 

Ш.— Đàm luận Kinh Thánh. (Ку này chưa có). 

IV.— Điều tra. Phüc-äm Thu, 

Iröng tìm. 

Trong làng bạn. bạn thấy сб nhà nao có được quyền 
Phúc-ám không ? (Sấm truyền mới—Bốn Evan—Truyén 
сас Thánh Tông đồ—Evan đọc trong các Lễ cả —B6 kinh 
Thánh (CÔ Linh) — Bạn сб thấy được ai bay đến mượn 
cha xử những sách về loại ấy về xem không ? Bạn có 
thấy được ai trong lòng bạn hay nhắc đến lời Kinh 


> Thánh trong bat kỳ сап truyện bàn luận gì không ? Họ 
hay прас đến một cách kính cần hay bông đùa ? Họ có 
hay kề tích này tích khác trong Kinh Thánh đề làm tỷ 

du trong cau truyện của họ chang? Ó nhà thờ xứ bạn 
_ cô lệ chu nhật nào cũng doc Evan chăng ? 


Xét đoán. 

1° ) Không hiều biết Pnúc-ám, liệu có thề sống 
- theo khuôn khô của Phúc-ám được chăng ? Không đọc 
_ Phúe-âm, liệu có thề hiều biết được Chúa Christô 
_ là ai, là người thế nào chang? Liệu có thề biết được 
tính tình, thái độ của Ngài đối với những việc đã xầy 
ra trong đời Ngài chăng? Nghe đọc Evan các chủ nhật 
có đủ đề biều biết rành rõ Evan chang ? 

2 ) Tại sao phong trào Т. N. Т. Q. С. б. bó buộc phải 
đàm luận Phúc-ám? Không thé thì bạn có thề trổ nên 
… được chiến sỹ chính đáng của phong. trào, của Chúa 
- Christô chăng ? 


Xử sự. 
Nhất định, trong các kỳ hội phi chủ ý het site đến 
Баі Evan và hoc hoi cho đến nơi đến chốn, Tìm liếm 
sao cho có những sách thuộc về bộ Phúc-ám Thư đề 
- mà dùng. 

| V— Đọc báo... (Thay về báo, sách Thủ Вар Т. N, T. 
КО; С. С.) 

VI. — Hat. Hát bài ca liên đoàn Т. N. T. О. С. G. 
УП. Chidán viéc làm. Hãy tim kiểm cho có một. 
bộ sách Evan, rồi chỉ cho một chiến sỹ đoạn Evan kỳ 
hội sau (Sách Thánh Matthêu, đoạn 4, câu 18) phải xem 
cebo kỹ rôi đem đến bàn xét trước với Cha Tuyên úy 
_ xin người giải nghĩa cho rồi lại tim đến cdc chiến sỹ 
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khác má.bán luận với họ cho kỹ càng đề đến kỳ hội 
làm việc cho dé. 


3. — Chiwo'ng trình kỳ hội thứ ba. 
1.— Doc kinh. 


Y nguyện : Xin cho thanh nién set thành với công 
cuộc tiến hành công giáo. 


II.— Xét lại sự ảnh hưởng. Вос lại tờ kỷ thuật kỳ 
hội trước. Có sự gì, có du luận gì mới mé chăng ? 
Việc có động cho nhiều người biết đến phong trào T. 
Х.Т. О.С. G. có những kết quả gì, Сас chiến sỹ hãy 
thuật truyéf lại. Đã bạn nào tim, mượn hay mua được 
sách gi về bộ Phüc-âm Thư ? 


Ш. — Đàm luận Phúc-ám. Lời kêu gọi về việc 
truyền giáo. 

Chọn Tông đồ: Ong Phéró vá óng Anré. Evan 
Thánh Matthéu, đoạn IV, câu 18. Sach Lepin trang 88). 

1° ) Đoạn đời ta trong đoạn Phúc-ám này xây ra ở 
chỗ nào ? 

— Những ai là nhân vật chinh ? 

20 ) Chúa Giêsu làm cách nào đề thư phục баа" 9 
ông Simong (Phéró) và Anré ? 

— Tại sao Chúa lại bao 2 ông ấy chèo thuyền ra 
khơi rồi thả lưới ? | 

30 ) Tại sao trước khi chọn 2 ông ấy làm tông đồ. 
Chúa phải làm phép la? 

— Làm phép lạ ấy Chia muốn giáo huấn 2 ông ấy 
những nhe gi? : 

4° ) Chúa bảo: « Ta sẽ làm cho các ngươi tré 
nên những ké сда người» cầu ấy nghĩa là làm sao? 


ы 


5° ) Tai sao Chúa lại chon tông đồ? Chúa cần họ giúp 
sức hay sao ? 

69) Chon tông đồ, Chúa chon những người nào ? 
Sao chúa không chon những ke có hoc thức, có địa vi? 
© W) Nghe lời Chúa kêu gọi, hai ông Phêrô và Anrè 
hưởng ứng ngay, hay có lưỡng lự gì? Đối với việc hy 
sinh như thể, họ có ngần ngại gì không ? 

= — Chúng ta sẽ bắt chiếc hai vị tông đồ ấy cách nao? 
Nếu cần phải hy sinh, ta có nën hy sinh hay không đối 
với những công việc gây dựng phong trào Т. N Т. Q. 
С. С.. 

IV. — Điều tra. Hiều biết khu vực thón quê, 

Tröng хет: 

19%) Trong làng ban, bạn tính có bao nhiêu thanh niên 
từ 15 đến 35 tuôi ? 

2) Có bao nhiêu nguoi bạn chi biết mặt biết tên mà 
thôi, và có bao nhiêu người bạn biết một cách chu đáo 
hơn: biết tính tinh, biết y chi, biết hoài bão, biết hoàn 
cảnh gia đình xu hướng nghề nghiệp và xã hội của họ? 
Ban kê cho biết những người bạn quen thân biết гб ấy, 
về tính thần họ thiếu thốn gi; cüng nhu vë våt thé, ho 
dá đủ những điều kiện gi về su song? 

30) Trong làng bạn, các thanh niên từ trước đến ci 
có bay chia ra bè dàng, xó xát län nhau không ? Co thì 
hạn có biết được những nguyên nhân của sự xô xát 
canh tranh ấy không? Hãy tìm đến sự that. 

Xét doan: 

1°) Bạn muốn làm một việc gì có liên hệ đến các 
thanh niên làng bạn, mà bạn không quen thần với họ 
và hiều rõ họ thế nào: tính tình, tư cách, đời sống của 
họ, liệu bạn làm việc ấy có kết quả gì chăng ? 
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— Thí du bạn muốn lập một thư viện cho thanh niên, 


má bạn không biết rõ các thanh niên làng bạn có đọc 
nòi chữ quốc ngữ không, họ đọc được nhưng họ có 
ham thích hay không v. у. thì bạn làm việc có the có 
kết quả được chang? 

2°) Bạn muốn cải tạo làng xóm của bạn, mà bạn 
không hiều rõ làng xóm có những gì xấu xa đáng bài 
trừ, những gì tốt đẹp nên duy trì, những gì thiếu thốn 
cần phải bồ khuyết v. у. thi bạn có thé làm việc cải 
tạo được chăng? Tại sao ? 

3°) Muốn biết rõ mọi việc bạn nghĩ nên ding cách gi? 
Phương pháp điều tra có thé giúp bạn được những việc 
gì. Dùng điều tra có thề thấu hiều được những việc 
mình muốn biết chăng ? 

Không dé ý nhìa nhận quan sát đến nơi đến chốn 
nhirng việc đã xầy ra chung quanh ta, chỉ hoi hot bề 
ngoài được sao hay vậy, thì cuộc điều tra có ích lợi gì 
chăng! Gó đích thực được chăng ? 

Những việc bạn đã được mục kích, bạn có hay xét 
đoán nguyên ủy chăng, hay việc dau bó đấy? Mà như 
bạn hay xét đoán, thể bạn dùng tỉnh thần nào mà xét 
đoán? Có dựa vào ly cử của Đạo chang? Hay là cứ 
theo sở trưởng, thiên kiến, định kiến của mình ? 

4°) Điều tra, có phải chỉ сап tìm cho biết сап nguyên 
roi thôi, hay phải suy xét phải trái thé nào đề rồi má 
liệu đấy xử sw với 401 khi gặp dip. 

9”) Không có phương pháp điều tra, phong trào T. N. 
T. Ө. б, (r. liệu có làm được việc gi đích đáng được 
chăng ? 

Xử sự : 

Hãy đọc đoạn nói về điều tra và tìm cho hiều biết 


} — 3: Tre 


mọi nhẽ. Hãy mua sách « Phương pháp điều tra» vé 
mà học tập làm việc cho đến nơi đến chốn. 

Bạn hãy tìm dịp mà đi lại chơi bởi truyện trò, làm 
quen với những thanh niên trong khu vực bạn. Phải 
chú ý đề được hieu biết tâm tình họ, những tính nét, 


+ những điều ao ước của họ. 


 ¥.— Бос báo. — Thay về việc đọc báo, hay đọc 
sách Thủ Bản Т. N. Т. Q, С. С. trang 58, 59, 60. 

VỊ — Hát. — Học hát ôn lại bài ca Liên đoàn cho 
thật thuộc. 

УП. — Chi dẫn viéc làm. — Mỗi Chiến-sĩ nên có 1 
50 tay và 1 bút chì đề biên ghi các điều cần về Kinh 
Thánh và điều tra, đề khi hội họp khỏi lúng túng vì quên: 
| Biên vào sô tay rằng: Kỳ này ta phải khôn khéo làm 
quen với anh X. trong xóm ta đề cho biết tại sao mà 
anh ấy cit hay rông rai chơi boi, chẳng chịu làm ăn gi. 


4, — Chương trình kỳ hội: thứ bin. 


L~ Đọc kinh. 

Y nguyện : Xin cho thanh niên chiến sỹ yêu тёп và 
làm trọn nhiệm vụ minh là kẻ gieo rắc vào thôn quê sự 
vui về đầm ấm và tình yêu đương. 

И — Xét lai sự ảnh hưởng.— Đọc lại tờ ký thuật 
lần trước. Ta еб thực hành được điều gì về cuộc dam 
đạo Phúc-âm kỳ vừa rồi chăng? Ta đã có sô con và 
but chi chưa. . 

— Ta thấy trong làng ta sau 2, 3 tháng nay rồi có 
thêm dư luận gi vì phong trào T. N. T.Q С. С. ? — Có 
sự gl thay đôi trong gia đình ta chăng, thí dụ như cha 
mẹ ta vui vé mà khuyến khích ta; mấy có em gái ta 
lại hay láu tấu mà hài ta luôn vé nhé nọ nhé kia của 
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phong trào, tồi họ cũng ao ước sao cho có № T.N.T. 
0, C. G... Bạn có thêm được nhiều thanh niên trong khu 
vực từng đến hỏi thăm ban xem ban đã làm việc ra sao 
và bao giờ có đoàn thành lập ở làng chăhg ? 

Ш.— Đàm luận Phúc-ám.— Sứ mệnh của Ghiến-sỹ. 

Sứ mệnh của 73 môn đệ Chúa (Luea X. 1-19,) 

1°) Tại sao ngoài các tông đồ, Chúa còn chọn thêm 
món đệ” Tại sao Hội-thánh kêu gọi hết mọi người hãy 
làm viée Tiên Hành Cong Giáo ? 

Có phải vi 18 dó không 9 

2°) Chúa chọn them món đệ có ý đề giúp đỡ Chúa 
việc nọ việc kia, hay Chúa tín nhiệm һап ở họ và giao 
phó hẳn cho một sứ mệnh gi? 

49) Sứ mệnh Chúa giao cho họ là sứ mệnh gi? 

4°) Có phải cũng nhu Chia đã sai сас môn đệ, Chúa 
cũng sai phải chúng ta đi đề sửa đường cho Chúa đến 
cùng các linh hồa chang? — Có phải ta là tụi lính tiên 
phoag trong việc chỉnh phục linh hồn chang? 

9°) Tại sao Chia sai món đệ Người đi từng đôi mội ? ` 
Bối với việc ta làm, le nay day ta thé nao? 

бо) « Ta sai bay di như dàn chiên ở giữa sói 
rừng.» Cau này nghĩa thế nao? Có ý day ta điều gi? 

79) Khi trở về, tụi món đệ làm gi? 

— Và chúng ta, sau mỗi cuộc hoạt động, ta có xem 
xét sự ảnh hưởng của ta đối với quần chúng chang ?. 
Ich lợi sw ấy thế nào ? 

IV.— Điều tra.— Su hợp nhất trong thôn quê. 

Tráng tìm : 

lo) Bạn có thấy rằng trong làng bạn, người ta làm 
gì cũng hay có phường có ban cả không ? Thí dụ: phường 
đi buôn, bọn hang sáo у. у. Kë ra nhiều thi du: 
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Ban có thấy ràng, ngay những việc thường ngày cũng 


3 thế chăng ? — mg ta rủ nhau đi lễ, đi cháu, di xưng 


— v.v. 
E> 2) Ban có thäy кн làm gì một minh thi cũng chan 
пап chang? Có khi thấy chỉ có một mình mình làm 
mà thôi, thì rồi chính mình cũng bỏ không làm nữa, 


і 3 phái không? Thí du, du chang ai đi lễ, rồi đến mình 


muốn di mà cũng thôi. Kë ra nhiều thí dụ. 
_8 Bạn có thấy nhiều thanh niên, khi muốn làm việc 
gi má bi hục cũng không làm đi được, họ thường phan 
nàn là không có đồng chí, không ai hưởng ứng, phải 
không ? 

4°) Làng bạn có nhiều hội hè phường bọn gì không ? 
Thanh niên có thích vào phường vào họ, hay không ? 

Xét đoán : 

1°) Bạn thử xét xem hop sức lại mà làm một việc 
gi thì việc ay có thành tựu chang ? Nên lá tại sao 9 

Bạn thử xét xem, lẻ loi độc lye có làm được việc gi 
nên chăng ? 

Кё một vài thí dụ. thành bại và xét đến nguyên do. 

20) Xét những ích lợi спа sự hợp quan. 

Xét những té hai của sự lẻ loi độc lực. 

3°) Bạn đã biết mục dich của T. N.T. Q. С. G., ban 
xét xem những hội đoàn hiện đã lập trong làng ban, có 
thề đủ thay thế cho đoàn Т. №. Т. Q. С.С được không? 
hay cần phải lập đoàn T. N. T. Q. С. G. khác riêng hẳn га? 

Nấu không lập nên một đoàn T. N. T О С. G. thì những 
điều định cha các bạn về vấn đề thôn quê có thực hiện 
được chăng ? 
Xử sự : 
Nếu thấy cần phải cé đoàn T. N. Т. Q. C.G. thi bay 


— 36 — x 
thu xếp đề thành lập đoàn ấy di. Tim phương thế cho 


nhiều ngưởi hiều biết ich lợi vá mue đích của - phong. 229 


trào Т. N. Т. Q. С. б. oF 

У. Бос báo.— Doc sách Thi Bàn T. N. T. Q.C. G G. về 
mue: bội đoàn thường với phong trào Т. А. T. О.С NG Sm 
крас nhau thé nao (trang 21, 22, 23, 94), | 

VI.— Há(.— Tập hát ở sách «Thanh niên Са nhạc» 

VII— Chỉ dân viéc làm.— Mỗi chiến sỹ hãy bién 
vào sô tay rằng. Kỳ này tôi phải tìm mấy anh bạn cũ 
của tôi, anh X... anh Y... hiện giờ dang làm ở xóm ấy 
xóm nọ, đến bàn xem ý kiến các anh ấy thế nào vu 
Với IN Q; G G: 


5.— Chương trình kỳ hội thứ năm. 


L— Doc kinh. 

Y nguyện : — Xin on cho được hiều biết nhiệm vụ. 
chiến-sỹ. 

II. — Xét lai sự ảnh hưởng. — Đọc bai ky su ky 
hội trước, Anh em đã thực hiện được điều gi về gương 
Phúc-âm ? Va những sự quyết định ở mấy cuộc điều 
tra trước Y 

Trong c các việc làm häng ngày ta có ứng đụng luôn 
luôn tỉnh thần của phong trào chăng ? Thí dụ như khi 
cha anh sai anh đi sang làng bên thăm một người bà 
соп ốm-nặng, giữa lúc trời nang chang chang, mà anh. 
vâng lời ngay, nhanh nhẹn và vui về; thí dụ nhu sau 
bữa com chiều, có em bé của anh nhức đầu, anh vui về 
mà don dẹp trong nhà thay em, rồi săn sóc đến cô em 
õm không hề phan nàn. 

Ш.— Нос hoi Phúc-âm.— Nhiệm tụ Chién-sy. 

Phí du vé tài năng (Matthëü XXV, 1, 3). 


| К ы du пау dem úng dung váo viéc 401 có dúng 


7 hs Giêsu dùng thi dy này có y day ta nhüng gi? 
_ 39) Ta là người, là ké thuộc về Ghúa, ta nhận được 
a Chúa những tải năng gi? 
ШЕ. До). Nhúng ké có tái nang mà khöng-düng, lam mai 
mot di, có tội chang ? 
=: 59) Hinh phạt ké trong thí dụ đối với sự làm lü mờ 
_ tải năng đi như thé, có đích đáng, công bằng chăng ? 
Tại sao công bằng ? đích đáng ? 
6°) Tránh hết các tội lỗi đề đẹp lòng Chúa, the có 
đủ chăng ? Hay con phải làm gi nira ? 
7°) Một đứa trẻ sinh ra có phải cốt đề cho nó không 
chửi giả cha mẹ nó, bay còn có ý cho nó biết kính yêu 


cha mẹ nó ? 


So) Đổi với những ai, ta có trách nhiệm về cuộc đởi 
ta, hay chỉ đối với ta má thôi ? 

___ 9°) Ta hãy làm thé nào cho cuộc đời ta nên có giá 
trị Nghĩa lá làm nầy nó hết mọi tài nàng của ta. 
100) Truyền giáo có phải là sự buộc ta chăng ? 

Tại sao ? 

_ ТУ. — Điều tra — Anh hưởng. 

Trông хет: 

1°) Thanh niên làng ban có hay chia bé chia đảng 
chăng 7 Có mấy bé dàng chinh? Tìm những duyên 
có chính dang của bè dang ау: 

_ — Tại địa vị xã hội và nghệ nghiệp : phái giàu, phái 
nghèo, phái theo bé lý trưởng, phái theo bé chánh 
hội... ? 

_ — Tại quan niệm kháe nhau về cuộc đời; phái tân 
-họe, phái cựu học у, у... 


Trong mỗi một phải it gì phải có một kẻ đứng đầu, 
tim cho biết rõ tính cách của người đầu dang ay ? 

2°) Tim cho biết, tại những lẽ gì, những tinh net gi 
những hành vi сїт chỉ gi của ke đứng đầu ấy, má các 
ke khác lại phục vá theo Во? Dan chúng theo như thê 
có tal ep tinh không 7 Hay tại những ké làm đầu, có 
những tính net và việc làm họ có ал hưởng mạnh 
mỹ đối với dám quần chứng ? 

Xét đoán : 

19) Tim hiều nghĩa chữ ảnh hưởng. — Anh hưởng 
là gì? (Đọc Thủ Bản T. №. Т. Q Ú б.) trang 60 
và 95. 

2) Liệu ta có thề có ảnh hưởng đối với một vải bạn 
chăng ? Muốn ảnh hưởng đến ké khác, chính ta phải 
the nào da ? 

30) Cứ như sy thực ta nhàn thấy như the, thi việc chia 
đoàn ra từng kíp (équipe), môi kíp có 1 Chiến-sỹ đứng 
đầu đề ảnh hưởng cho kíp ấy và chung quanh, có phải 
là việc làm đúng lý chăng ° 

Xử sự : 

Mỗi một Chiên-sỹ hay nhận lấy nhiệm vy minh là 
phải có ảnh hưởng trong kíp của mình. Tim dip làm 
cho ảnh hưởng đến những bạn chung quanh. 

V.— Doc Бао. — Sách Thủ Ban. Đoạn nei về ảnh 
hưởng. | 

VI.— Hat.— Học hät о sách ¿Thanh niên Ca nhạc», 

VII— Chi dàn viéc làm. — Mỗi Chiên-sÿ hãy nhận 
lấy địa giới khu vực hành động của minh, Nhận cho 
biết rang minh phải san sóc đến những này, anh này v.v., 
phải tìm cho được liêu biết họ một cách rõ rệt, tinh 
cảnh tâm tình, đề dễ chỉnh phục họ. 
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6. — Chương trình kỳ hội thứ sáu. 


I. — Вос kinh : 

У nguyén.— Xin cho hiều biết ích lợi và giả trị của 
` eude đời On Nghia cùng Chia. 

Л. Xem xé! sự ảnh hưởng.— Đọc và tranh luận to 
ký sự kỳ hội trước. Ta đã thực hiện được điều nào về 
cuộc đàm đạo Kinh Thánh kỳ trước ?— Mỗi Chiến-sỹ, có 
tim dịp đồ giao thiệp với mọi người trong «kip» của 
mình chang ? 

— Xét lại xem treng 3, 4 tháng nay, dán làng ta van 
có cảm tình với phong trào, hay đã có những sy hiều 
lầm gì nhau chăng ? Người ta vẫn nóng nầy cho mong 
sự thành lập 1 đoàn T. №. Т. Q. С. С. phải không ? 
ПІ. — Kinh Thánh. — Sức mạnh của Chiến-sỹ bởi 
hợp một với Chúa. — Thi du ve cây nho. (Jean XV), 

1°) Chúa Giêsu kề thí dy này cho tông đồ nghe vào 
thoi ky nao? Cau truyén nay có quan bé gi không 2 
Onan hệ là tai sao ? 

3°) Sy hop nhất của Chúa với chúng ta căn cử ở 
việc gi? Trong cuộc doi thiêng liêng, sự gi gióng phú 
nhựa cây, chuyền ở than cây ra các cành lá 9 

30) Muốn cho cành là được thông phần nhựa, 
cảnh lá phải có điều kiện gi ? Và đổi với linh hồn ta 
thì thế nào ? | 

4°) Thế nào gọi lá cuộc đòi On nghĩa ? Со phải chỉ 
sạch giống ở chỗ nào? Trọng tội trong'linh hon? Hay 
con phải thé nào nữa ? 

5°) Chúng ta сб thé sống hợp nhất với Chúa Christo 


_ bằng những cách nào ? 


— Tâm linh của ta có thê thấu hợp với tâm tình 
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Chia được chang ? Cöng việc ta làm, có thé làm cho ta. 
thấu hợp với Chúa được chăng ? Thấu hợp thế пао, 
cách nào. 

IV. — Biéu Ira. — Các cuóc hài hop. 

lrông tim: "N 

10) Từ trước đến gió, thanh niên trong làng bạn | 
có hay nhân những dịp này dịp khác má hội họp 1 
với nhau không ? Như họ hội họp nhau lại mà mỡ một | 
cuộc rước hoa long trong kinh Dúc Me, — hói bop 
từng chòm từng xóm, dë bàn riêng tán mảnh với 
nhau le viéc пау mai dán sáp cáp dién, бао máng dáp 
dé у. 


chưa 7 hay đã được tham dy một vai Ку hội họp khác, / 
như hop việc dân, việc lang, việc хот, việc ho, việc xử... 
Bạn hãy thuật qua lại cho biết tỉnh cách những ыы 

hội hop ấy thé nào. x 


м đã được dy những cuộc hội họp nào như thế - 


2°) Trong mấy kỳ nay khi các bạn hội lại đề làm việc — < 


như thế, có thanh niên nào thóc mach cũng mon men 
đến xem đến dự chăng? Họ có phầm bình gì chăng ? 
Họ có bản tán gì chăng ? Họ có góp thêm ý kiến gi 
chăng ? 

Xét đoán : 

1°) Đọc «Thi-ban Т. N. TQ. С. G.» bet nhàn thay 

rằng có nhiều thứ hội hop khác nhau ban hay nói гб 
cho biết thế nào là : 

— Hội đồng Chäp-chinh hoặc Hội Ban Trị Sự ? 

— Hội đồng Chiến-sỹ hoặc Hội Học ? 

— Hội đông chung ? 

— Hội đồng Tuyên-truyền ? 

2°) Từ trước đến giờ các bạn đã hội họp đề làm việc 
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như thể là Hội Học. Ban có nhận ra rằng Hội-học quan 
na hệ hơn cả và việc hoạt động của Chiến-sỹ có đắc lực | 
hay không là boi Hội-học cả không ? — Có phải việc 
hành động của các Chièn-sŸ là ô trong lúc hội bop hay 
ở ngoài cuộc bội họp, pghĩa là bất kỳ lúc nao, bat kỳ 
nơi nảo, hằng ngày ? 

Xử sự : 

1°) Các bạn hãy nhất quyết moi Боді hội bop hay giữ 
cho dúng chuong trình đã chỉ định, đề cho có nhiều ích 
lợi, 

3°) Hãy nghĩ cách làm sao cho các cuộc hội họp được 
vui vé sầm uất đề cho các người dự không bao giờ 
chan, vẫn yêu thich : làm việc đúng giờ, không kéo giải 
việc làm ra,—có các cầu truyện vui đùa, có các cuộc 
đố chơi giải tri.. 

V. — Đọc báo. Đọc sách < Thủ ban T. №. Т. 0. С, G. 
về йоап: các cuộc hội họp. 

VI. — Hát. Tập ôn lại các bài hát đã học trước. 

VII— Chi dẫn viéc làm. Cac Chién-s¥ bay quyết định 
giữ cho xứng đáng là mật thanh niên có ơn nghĩa cùng 
- Chúa: Giữ sach tội trọng và nhỡ có sa ngã, nên di cao 
mình ngay.— Hãy mời nhân viên của Liên Khu về giúp 
đổ đề tồ chức một Hội đồng chung. 


-T.— Chương trình kỳ hội thứ bay. 


L— Đọc kinh. 

У nguyện. — Xin ơn cho được hiều biết ich lợi của 
sự kết hợp với Chúa trong phép Thánh Thê. 

П. — Xem xét lai sự ảnh hưởng.— Đọc lại tò ký 
sự kỳ hội trước, Ta đã làm được việc gi về những điều 
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quyet định bài Phúc-àm kỳ trước ? và cuộc điều tra kỳ 


trước.— Mỗi một Chiến-sỹ һау xét xem, mình đã làm ° 


được gi đối với «Кр» của minh? — Ta đã làm cho gia 
đỉnh vả thôn xóm ta nhận rõ thấy rằng, Т. №. Т. 0. С. С. 
không phải là việc hào huyền, là những sự hội họp 
suông cho có lệ ? 


IL— Dam luận Phúc-din— Sức mạnh của Chiến-sỹ: 
Phép Thánh Thé. Bánh hằng sống. Jean VI, 
1-16— 32-50. 

1°) Nhân phép lạ gi, má Chúa đã nói den: Đánh 
hằng sống ? 

20) Chúa nói: «Ta là Bánh hang sống > nghĩa là 
thế nào ? 

3°) Chúa đã làm cách nao đề ta hiều rang, trong 
chúng ta ai cũng phải dùng đến Đánh hằng sống ау? 

40) Chiến-sỹ có cân den ‚сибе sống mạnh mé trong 
Ghia ma Chúa đã hứa không? Tại sao? 

50) Sự sóng ấy là sự sống thé nao? Có thêm ich gi cho 
ta vé cuộc đời On nghĩa của ta đổi với Chúa không ? 

6°) Thái độ của các Tông đồ Chúa, khi Chủa truyền 
phán về việc này thể nao? Но có công nhận những 
điều kiện bó buộc của Chúa chang? Và chúng ta, chúng 
(а nghĩ thể nào và sẽ quyết định làm sao ? 

7%) Khi ta nang «Rước Lê», có những dư luận gì хоп 
xao chung quanh ta chang? — Ho nói: anh ау ray 
ngoan đạo, anh ấu thé nay thế khác v. v. hãy КВ ra 
lời họ phầm binh 

8°) Sự «Rước Lê» luôn, có cần cho Chiến-sỹ chang 9 
Tại sao ? 

— Ở nơi bạn ở không tiện cho bạn. « Rước Lễ » luôn, 
bạn sẽ dùng cách nào dé thay thể vào? —- 
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IV. — Điều tra. — Сас cong việc cha T. N. T, O. 
С. G. | 
Trồng Ит:. 

_ 19) Khi ta hay nói den phong trào T. №, Т. Q. C. G., 
Khi ta năng di hội họp cha ше anh em ban be ta, nghĩ 
thế nào, và bàn tán nói náng làm sao ? C6 ai muốn biét 
đến nơi đến chốn rằng: Đoàn hội ta sau nàu sẽ làm 
những viéc gi vá có тии sử công cuộc gi có ích 
cho gia đình làng хот ? 

20) Có ai nói rằng : hao huyền cả, tụi ít tuôi chỉ bồng 
bột lần thế thôi chứ rồi thi làm được việc quai gi đó 
mà rộn... Đối với những người ấy, bạn có trả lời làm 
sao chăng ? 

Xét đoán : | 

1°) Та thử nghĩ xem, trả lời cho người ta bằng cách 
nào cho phải, 

— Neu chỉ lý luận với người ta, thi người la sẽ bảo: 
«phái, các anh nói giỏi đấu. nhưng rồi làm chẳng 
giỏi dau» thì sao? 

_— Ding ngay việc làm thực sự mà trả lời lụt người 
hoài nghỉ phan đối ấy có được charg ? 

20) Mã chẳng cần đề tra lời những người phản đổi 
hoài nghỉ gi ca bạn nghĩ xem. phong trào Т N.T.Q. С. 
G. muốn tới được mục dich đã định. có cần phải hoạt 
động chăng ? 

30) Những ons viéc hogt dóng cua Т. NT: 0. U G 
là những việc gi? | 

— Đối với sự nàng cao trình độ hiều biết của thanh 
niên cần phải có việc làm gi? (báo chí, sách vở, các 
Бибі học tối v. v.) 

— Đổi với những người ốm yếu trong thôn xóm, ta 
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nghi có nên lập lên công cuộc giúp đổ ho về mặt tinh 
thần, vá về vật chất khi cần đến không ? 

— Đối với các em bé của chúng ta, ta nghĩ sao ? 

— Cón có những việc gì nên làm ở thôn qué, ban 
nghĩ xét xem và ké ra. 

Xử sự.— Ta hay dần dần tó chúc các công việc làm 
tùy theo tinh thé ta. 

Hãy làm cho đoàn Т. N. T.O. C. б. ta khi thành lập 
lén có thế giả về mặt Các viéc lam. Dúng đề đoàn của 
ta chi có tên tuôi không mà thôi dối với các noi. 

V.— Đọc báo.— Các bạn hay cử đọc và hiều hết quyền 
«Thủ Ban T. М. T. Q. С. б», 

VI. Hát. — Tập các bài hát lễ. 

УП. Chỉ dan các viéc làm. — Các Chiến-sỹ hãy 
.hứa trong tháng này chịu Lễ một vài lần. Người chủ 
sự hãy chi cho mỗi Chiến-sỹ một việc làm nhẹ nhẹ, có 
thê làm được theo như ở bản điều tra vừa rồi. Thí dụ : 


anh A. hãy năng đến thăm ông cụ ốm ở xóm Tây. Anh. 


B. hãy nhận dạy bồn cho máy đứa trẻ đang tập xưng 
tội lần đầu trong xóm anh у, v.. 


8,— Chươ"ng trình kỳ hội thứ tám. 


I. — Đọc kinh. | 

Y nguyén. — Cäu xin On, dë tré nën nhüng con cái 
yêu đương trung thành của Đức Me Maria. 

П. Xem xé! sự ảnh huóng.— Doc lại bài kỷ sy kỳ 
hội trưởc.— Những quyết định về việc Ruớc Lễ; những 
quyết định về cuộc điều tra, ta dá thực hành được 
những gì ? - 

Đã có công hiệu gì chưa về việc gây lấy làn không 
khi T. N. Т. ©. С. G. trong lang xóm? Xét lại xem du 


AL ite ьа Ps 


| | - 5 — 
Ж 


| “luận hết các nơi trong làng xóm về việc ta thành lập 
дот T. N. T. 0.0.6.7 Có bao nhiêu thanh niên trong 
_ lắng xóm hờ hững với phong trào Т. N. Т. Q. С. б. ? 

Ш. Đàm luận Phúc-ám.— Sức mạnh của Chiến-sỹ, 
- “Chiếm: lay tình yêu thương của Đức Me Maria. 

Đám cưới Сапа: (5. Jean 11. 1—12.) 

19) «Ba Mẹ của Chúa Giêsu cũng có ở đấu», Nghe 
cầu ấy ta có cẩm tưởng gi ? Cái danh hiệu ấy, làm cho 
la nghĩ tưởng thế nào ? 

Tại sao ta phải tin cậy ở Đức Mẹ Maria ? Tại sao 
Mẹ Chúa Giêsu lại có thề là Me ta nữa? (Jean XIX 
95.97). 

№ 90) Tai sao Đức Me Maria lại phải nói năng với Chúa 
[ee Giêsu trong bữa tiệc ? — Chúa trả lời thế nào ? 
= 30) Cé phép lạ Chúa lam, ta thấy quyền thé cha Đức 
Ме có mạnh không ? Нё Đức Mẹ nói dau là được đấy 
phải không ? 
_ 4°) Có phải mọi On nghĩa của Chúa đối với chúng ta 
_ lũ con cái, đều phải qua tay Đức Mẹ cả không ? 
— Ta sẽ quyết dịnh thế nào đối với đời sống của ta, 
và 101 truyền giáo của ta nữa ? 
5°) Ta muốn tó lỏng thành kính tin cậy ở Đức Me 

María, ta phải làm thế nào ? | 
= — Ta đã có tràng hat chưa ? Trong một ngày ta có 

thề tìm lấy được một lúc nào dễ đãi và tiện lợi đề lần 

một tràng hạt không ? 

+ — Та có thề dang thân ta, tương lai ta, cuộc đời ta 

sự truyền giáo của ta cho Đức Mẹ được không ? 
— Та có thê 10 chức việc gì trong gia đình ta, thôn 
_ xóm ta, trong xử đạo ta, đề kính trọng Đức Me? 
A IV.— Điều tra — Quyén quán tri. 
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Tròng tim: 

1°) Ban có được thấy một gia dinh nào nhiều con 
cái còn nhỏ dai mà cha mẹ lại mất sớm ca không ? Hãy 
tả cảnh gia đình ấy ra xem... ? 

20) Bạn có được thấy một đàn dé, Чан cừu, đàn 
trâu bẻ nae không có người chăn giải bao gid 
khóng * 

30) Bạn có thấy, ở đời này có việc gì là không có 
người đứng đầu cai quản không ? 

Nhw—Lang—Tinh—Nha nưởc —Mỗi một. đoàn thề đều 
có những vị thủ lĩnh đứng đầu cai quản са có phải 

Xét đoán. 


1°) Vi sao treng một gia đình, con cái chưa trưởng 


thành, mà cha mẹ mất sớm, gia dinh ấy lại hay bất hoà 
luc đục tan nát ? | 

2°) Một làng, một tỉnh, một nước nếu không có người 
cai trị, thì sẽ ra thế nào ? 

39) Một người đứng đầu mà thôi, liệu có đủ không, 
hay cón cần có nhiều người giúp Hào: 

4°) Net xem, đoàn Т. №. Т. Q. С. б. ta sắp thành lập 
có cần phải có Ban Trị sự chăng ? — Người đứng đầu 
gọi là doán trưởng có nhiệm vụ gi? — Cin phải có al 
giúp việc nữa: vé việc giấy tò (nđười thư ky) về việc 
tiên nong (người thủ qu). 

Хи sự : 

Trong các bạn tập sự, sau sé có người ở vào các địa 
vị trị sự đã nói, hãy tập luyện lấy tư cách, sau sẽ làm 
việc cho đắc lực. Тар đứng đầu chủ sự các buôi hội : 
đoàn trưởng. 

Tap làm các bài ky su: (hư kg. 
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Тар bién chep só sich cho rành rẽ, tập tính cần thận : 
_ thủ quỳ. 
= V.— Бос báo.— Вос Thủ Ban trang 77—78. 
Vi Hát.— Tập các bài hät lễ, và hat chäu. 
= VIL— Chỉ dẫn viéc làm.— Hãy chi cho mỗi chiến- 
sỹ thay phiên nhau cứ thứ bầy trong tháng này hãy đến 
viếng Dire Ме дат ba phút. Từ đầu đến giờ, anh nào đã 
quen việc chủ sự cuộc Hội họp hãy tạm nhận lấy địa 
vị là doän trưởng, anh nào đã quen làm tờ kỷ sy: hãy 
tạm nhận lấy địa vị thư ký, chọn thêm một anh tạm 
nhàn lấy địa vị thủ quỹ, Thế là thành ban trị sự tạm 
thời. Ban trị sự này hãy đảm đương lấy công việc của 
đoàn tir nay. 


| — Qua một bước đường 


Từ mấy tháng nay, các bạn đã làm việc chăm chu 
liên tiếp. Như đứa trẻ con mới học đi, соп tập ténh.. 

Вау giờ đà khá. Bước di đã hơi vững. Đã qua được 
bước đầu lóng ngóng. 

Hãy sửa soạn đề bước một bước nữa хет nào : 

Phải làm những gi? 
4°) Anh thư ký tạm thời, hãy chép lại 8 Đài kỷ sự 8 
kỳ hội đã qua, gửi về Tông cục địa phận. 

3°) Anh đoàn trưởng tạm thời, hãy viết 1 bức thư 
nhờ trưởng Liên khu chuyền về Tong cục Dia phân xin 


— | nhân viên về xem xét và giúp d6 ..... 


Gửi kèm về, một tờ trình về tình hình đoàn của mình, 
sau thời kỳ đầu tiên, huấn luyện : 

Mẫu tờ trình. 

1.— Lang ban là làng trị sở của xứ dao, hay họ lẻ? 
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Có đồng: dan ew hay lễ thé sơ sài? Chia ra làm mấy à la. M. 
Đệ) xóm ? _ 
— Có bao nhiêu thanh niên tir 18 tuôi đến 35 tuôi ? 

a, — Trong só thanh nién ау, có bao nhiêu người chịu 
ảnh hưởng của các bạn, có cảm tình với các bạn: (Nếu 
là nơi còn mới mẻ ) 

д. — Đoàn của bạn có bao nhiêu đoàn viên; và ngoài _ 
ra còn thêm được bao nhiêu thanh niên chju anh hưởng = 
vá có cảm tình với сас ban? (Nếu là một đoản thanh « 
ys thường sẵn có tir trước). | 

— Số các anh em làm việc tir 4 thắng nay có bao 
sáu ? Chia ra từng kíp như thế nào? mỗi bạn nhận săn 
sóc bao nhiêu anh em 9 


6.— Việc làm trong 4 tháng nay có ích lợi gì cho các - f 


bạn chăng ?— Nói qua v&:mye đích, chương trinh làm 
việc của phong trào Т. М. T. Q. С. G.—Ban thấy có sy gl M 
thay đồi chính ở người bạn chăng ?—Ban thấy có sự gì... 
thay 461 trong’gia đình bạn chăng ?—Bạn thấy có sự gì = 
thay đồi trong làng xóm bạn chăng ? | 

7. — Cac ban đã gây được một công cuộc gi chwa: 

— 06 động cho có người mua báo doe báo của. 
phong trào. 

— Sưu tầm sách báo đề gây lấy một tủ sách nhỏ, 

— Tìm lấy một chốn tiện lợi đề anh em năng lui tới 
đọc sách đọc báo (nhà tư của một bạn nào đó). 

Những cuộc vui chơi vô hại: đá ban, đánh cầu, ea 
kịch... 3 
— Những hành động tôn giáo: day bồn, Nghĩa-binh v.v, Д x 

8. — Сас ban dá được dự mấy buôi hội họp của — 
Liên Khu? một kỳ cấm phỏng nào hay một kỳ hội học | 
dào do Liên Khu tô chức chưa ? Bi 
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¿ed 9. — Сас bạn liệu đã có tht sửa soạn chính thir 

_ thành lập được chưa ? Khi đã thành lập, oác bạn có dự 
_ định sau này sẽ làm thế nảo dé gây lấy một doán T. 
a T. 0. С. G. сб thë giá, có hiệu lực trong các việc lam? 

3°) — Khi Tong cục nhận được tờ trình và bức thu 
xin, sé phái một nhân viên của Liên đoàn hoặc Liên 
khu về tận nơi xem xét va chỉ bao các vide: 

а) — Chú sự 1 cuộc hội họp bầu Ban Tri Sự chính 
thức của đoàn : 

1 Đoàn trưởng — 1 Thư ky — 1 Thủ qui — 1 T hủ 
thư trông nom tú sách vá viéc có động báo ehi 
cho phong trào. 

b) — Lập các só sách cho đoàn : 

1 Só danh sách — 1 só chỉ thu — 1 só ký thuật 
các ky hội — Qác thiếp đoàn vién (fiches de membre) 
_ в) hủ sự cuộc các đoàn viên ký giấy xin nhập đoàn. 

Ký giấy phải đóng tiền lệ nhập đoản. (Tiền kê chân). 
d) Chi bảo và giúp đố đoàn cho biết sẽ phải làm 
những gi ? — Hội đồng chấp chính thế nào? — Hội 
đồng chung thể nào ? 
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PHAN THU BA 
SÁT МНАР LIÊN ĐOÀN 


E> Viéc lam trong 2 tháng tiép theo. 


Mỗi tháng : Tuần thứ nhất — Hội đồng chấp chính 
(Ban trị sự). 
Tuän thứ hai — Hội đồng Chiến sỹ 
| (Hội học). 
Tuần thứ ba — Hội đồng Chiến sỹ 
| (Hội hoc). 

Tuần cuỗi. — Hội chung các đoàn viên. 

a A. Hội đồng chấp chính. 
| Đoàn của сас bạn tuy chưa được sát nhập, nhưng 
_ cũng đã thành một doan hẳn hoi, có ban trị sự. Các 
nhân viên trị sự hay bắt đầu làm việc theo qui tac. 

ở hội đồng chấp chính, các bạn có phận sự : 

a) Bàn soạn tìm phương thế dé cho đoàn được vững 
chai, tiến hoá, làm eho đoàn hoạt động... 

b) Stra soạn các kỳ hội chiến sỹ, bàn qua đến bài 
jPhúc-âm, bản Điều tra, chỉ định các việc hành động 
chung và riêng cho các chiến sỹ. 

c) Sửa soạn các kỷ hội chung các đoàn viên. 

-... Ngoài khi hội — Bât kỳ lúc nào, người đoàn 
trưởng, cũng là vị thủ lĩnh, giữ hoàn toàn trách nhiệm 
về đoàn của mình. | 

E _ Người thư ký phải chăm nom sô sách, giấy tờ cho 


rành rë, làm bién bản, viết các të ký sự các cuộc hội 
họp. +. 
Người thủ quí phải thu tiền và giữ các só sách cho ` 
phân minh. 3 
— Tiền nhập đoàn của mỗi đoàn viên ( khi ho ký 3 
giäy пһар doàn). ⁄ 
— Tiền niên liễm, mỗi đoàn viên sau sẽ trich ở só 
này ra: dé ở quí đoàn — đóng cho quí Liên khu — 
đóng cho Tồng cục địa phận — Đóng cho Tông cục 
Đông-dương. A 
Người thủ thu phải trông nom sửa sang đoàn quán, F 
( khi đã có), các sách vở báo chí của đoàn, và cô động $ 
về việc báo trong các khu vực.... | 


В. — Hội Đồng Chiến sỹ. 


1. — Chương trình ky hei thứ nhat 
(tháng thứ nhất), | 


(Đây là bat đầu thời ky thứ hai, gọi là thóikycu F 
thé; nên lại kê là kỳ hội thứ nhất, tháng thứ nhất). ` 

L— Đọc kinh. Người đoàn trưởng hãy tùy theo tỉnh ` 
thé của khu vực, của đoàn, у. у. mà định lấy y nguyên. ` 

П.— Xem xét sự ảnh hưởng. Anh thư ký hãy tưởng = 
thuật qua lại các việc làm từ khi có nhân viên của Tong T 
cục về giúp đỡ v. у. vá đã nhận thấy rằng đoàn đã tiến < 
được một bước đầu tốt đẹp. A 

Ш. — Đàm luận Phúc-âm. 

Người chăn chiêu lành ( Jean Х-1-17.). 2 

1°) Người chăn chiên biết các chiên minh. = 
Gai bồn phận đầu tiên của người chiến sỹ muốn diu đắt ` 
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# ác УЯ mình phải thế nào? Biết bạn, yêu ban, biết 
| tuyên trò với bạn, có phải là việc dé dàng chăng ? Phải 
Ben những gi đề tới được ý nguyện Ay? 

20) Người chăn chiên di trước đàn chiến mình. 
К. Ко sao ? Người chiến sỹ cũng phải di tiên phong, 
x xông pha mọi việc ching? chi đường dần lỗi, dọn dẹp 
hết các can trở, thắng lòng tự ái của thế nhân ? 

і (Đâu mới là một nửa bài Phúc-ám vê người chăn 
chiên còn một nửa đề lại kù hội sau ). 

1V.— Điều tra. Trong thời kỳ 2 tháng này, thay vi 
bai bản Điều tra, Tong Cue đặt ra hai bản chất vấn về 
hai vấn đề chính trong đời sống ở thôn quê, đề biết rõ 
ý kiến của các chiến sỹ ra sao. Kỳ nay: Người thanh 
niên vói lòng уёи Tó Quốc. 

1°) Сас bạn có nhận thấy rằng: đem nước Viét-nam 

về với Chú nghĩa Cứu Chuộc của Chúa Giêsu có phải là 
một việc lớn lao trọng đại đối vói đất nước chăng 9 

— Tim xem đạo ông - giáo đã làm được những lợi 
~ Ích gì cho đất nước Viét-nam ? Кё ra những tật xấu thỏi 

© hư đã het di dần dần và những tính tinh tốt đẹp đã nầy 

x nỗ ra. — Kë ra những công cuộc tự nhiên mà bạn biết 

— những việc lam cho đất nước bằng yên và tiến 
hoả. 

— Xót và kề ra xem : liệu các bạn có thê làm được 
. những việc gì dé khỏi phụ tấm long yêu nước : — duy 
| tri chế dó gia đình, gây lấy những gia dinh tốt đẹp, có 
` phải là làm ích cho Тб quốc chăng. Ra làm việc làng 
x việc xóm mà giữ cho chính đính, làm lợi ích cho lang 
x cho xóm... có phải là yêu Тб quốc, có công với đất nước 

“  chắng ? 
29) Từ trước đến giờ thanh niên thôn quê đã tó ra 
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thai độ thé nào đối với Quốc Kỳ (cở của nước. Сас ban 
có biết mầu cờ nước ta thế nào không)? 

3°) Nước ta có Quốc Ca chăng ? Ban có thuộc bài Quốc 
Ca Viêt-nam chăng ? Trong những kinh của ta đọc có 
kinh nào nhắc ta đến lòng yêu nuóc, và cầu cho dat . 
‚ nước chăng ? 

(Đây là nói có một nửa, cỏn một nửa đề đến kỳ hội 
sau ). 

V. — Đọc báo. Tùy sự chỉ định của doán tatap. 

VỊ. — Hát. Tùy sự chỉ định của đoản trưởng. 

VII. — Chỉ dẫn công viéc. Тау sw chi định của 
đoàn trưởng, nhưng đây giúp thêm một vài ý kiến : Mỗi 
chiến sỹ khi đã nhận lấy trách nhiệm đối với những doán 
viên trong khu vực mình hay làm hết bồn phận đổi với 
họ, theo gương dáng chăn chiên. Nếu có thề được thi 
nên làm ít cờ nhỏ bằng giấy theo kiều quốc kỳ (Favions) 
dé trang hoàng đoàn quản — Nếu chưa biết bài Quốc Ca 
Viét-nam, hãy tim hôi xem nơi nào, đoàn nào đã biết 
thi xin chép lấy về mà học tập.... 


2. — Chương trình ky hội thứ hai 
(tháng thir nhất!) 

І. — Đọc kinh. Van một ý nguyện như kỳ trước. 

П. — Xem xét sự ảnh hưởng. Đọc lại tờ ky sự 
kỳ trước, rồi đàm dao vá chất vấn anh em... xem hết. 
thay các anh em đã thật đồng ý kiến với nhau về các 
điều chưa. 

Ш. — Đàm luận Evan, 

Người chăn chiên lành (tiếp theo). 

3) Người chăn chiên hy sinh đời minh cho dan 
chiên. Người chiến-sỹ, có nhiều trưởng hợp muốn 
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lam tròn phận sự, có cần phải can dam, va ding cam 
chăng ? Có nhiều khi cần phải đương đầu với nhiều 


| sự ức bách chăng. 


4°) Có nhiều chiên chẳng đi одо đoàn này. 

- Ñgười chăn chiên có nên chỉ cham nom săn sóc đến 
những bạn quen thân của mình xưa nay chăng ? Có nên 
luôn luôn nạ lí đến còn nhiều bạn khác còn đang lạc 
đường dat nẻo chăng ? 

- Đối với một con chiên lạc, ngudi chăn chiên đã làm gi? 

IV. — Điều tra. Người thanh niên обі tấm lòng 
yêu Tó Quốc (uếp theo). 

4°) Сас bạn trẻ thôn quê có hay đề ý xem xét đến lịch 
sử, đến những vị vua thánh tôi trung của đất nước Việt- 
nam chang? Đổi với những ngày Quốc Hội, các ban có 
những cảm tỉnh gì ? (Và các bạn có biết nước ta có 
những ngày nào là ngày Quốc hội). - 

5°) Có nhiều người bảo hé di đạo lá không nhớ gi đến 
Tô quốc nữa v. v. có phải thế không ? 

— Hãy tìm xem, trong lý tưởng của phong trào Т. 
М. Т. 0. С. б. có sự khuynh hướng thiết tha về tình 
yêu nước chăng ? Gái lý tưởng ấy thế nào ? 

_— Сас bạn có lấy nghề nghiệp cay cấy lam trọng 
đại không ? Vi nghề nghiệp оду cấy, mà dân gian no ấm, 
đất nước thịnh vượng vững bền, thế tbi những ai làm 
nghề ấy có phải là những ké đã làm việc cho Тб quốc 
chăng ? 

— Các ban có yêu mến ruộng dất và nghề nghiệp 
cầy cấy chăng ? Сас ban có nghĩ đến sy chấa hung 
nòng nghiệp và các tiêu công nghệ 46 tăng lực lượng 
‚ада xuất cho đất nước chăng ? 

_ Thống Ghế Pétain nói rằng: «ruöng đất là To quốc, 


® 


ruóng dát cháng nói абї ai... 
chang ? 

6° рап qué Việt-ram, có những tính đức gì là tính 
đức сап ban? Làm cách nào đề khuyến khích những 
tính đức ау 2 

Dan quê Viét-nam có tật xấu tính hư gi? Làm cách 
nào bài trừ di? 

— Bồn phận của một người dân phải thế nào. 

— Ta có nên ăn ở cho xứng đáng một người dàn 
của đất nước chăng ? — Làm cách nào ? 

У. — Đọc báo. Tùy đoàn trưởng chỉ định. 

VỊ. — Hát. Tùy đoàn trưởng chỉ định. 

VII. — Chỉ dan viéc làm. Hãy theo gương Dang 
Ghăn Ghiên mà kiềm điềm lại các thanh niên trong khu 
vực mình (mỗi chiến sỹ một kbu vực rõ rệt), có bao 
nhiêu anh em minh phải săn sóc tới ? minh đã biéu 
rõ tính net họ chưa ?..... 

Hãy kiếm cho đoàn quán 1 bản đồ Đông-dương, và 
kiếm cho tủ sách của đoàn 1 bộ Sử Ky Việt-nam. ` 

Đã xong một tháng 2 kỳ hội Hoc, hay bàn định tó chức 
Hội đồng chung cho сас đoàn viên (xem mục nói về Hội 
đồng chung ở trang..... ) 


p câu ấy có chi lý 


3. — Chương trình ky hội thứ ba 
(tháng thir hai) 


1. — Đọc kinh. Tùy. đoàn trưởng hoặc làn! trị sự 
hãy chọn lấy ý nguyện về tháng thứ hai nảy. 

II. — Xem xét lại sự ảnh hưởng. Đọc lại tờ ký sự 
lần trước va dam đạo lại. Các anh em trong khu vực 
ta, đa tín nhiệm hẳn ở ta chưa. Họ cẻ coi ta là những. 
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ké hướng dẫn cho họ chăng ? Nếu ta chưa hẳn có ảnh 

hưởng đổi với bo, thì ta phải làm thế nào ? 

Ш. — Đàm luận Phúc - Ат. | 

Người đàn Ба Samarilaine. (Jean IV. 1. — 43). 

1. — Tim thay тд! cuộc sống mới mé, 

4°) Khi dén giếng nước, người dàn bà Samaritaine da 
lo toan những gi ? Phần nhiều người đủ lo toan vé đời 
vật chất thôi chăng 2 

20) Khi ngồi đợi bên bò giếng, Chua có ý nao? 

3") Chúa Giêsu đã làm cách nào khiến người dan bà 
ấy ao ước sự sống cao thượng hơn ? Chúa nói đến ơn 
huệ của Thiên Chúa, ơn ấy là ơn gì? Nước mầu nhiệm 
mà Chúa đã nói đến là nước gì ? 

4°) (би? như người nữ Samaritaine, xưa пау chúng 
ta đã chẳng coi việc giữ đạo chỉ như những lễ nghỉ 
bề ngoài sao ? 

5°) Chua nói rằng : Những ke thờ phượng that sẽ thờ 
phượng trong lỏng một cách thành thật chân chỉnh 
«06 ý dạy ta thế nào? Có phải Ngai muốn bãi bo những 
lễ nghỉ bề ngoài chăng ? 

(Bài Evan này chia ra lắm hai. Cón một nửa nữa đề 
đến kỳ sau). 

IV. — Điều tra. (Xem 101 cbú dẫn ở kỳ đầu) 

Thanh niên thôn quê đối vói gia đình. 

1%) Сас thanh niên trong làng bạn có công nhận rang, 
mọi sự họ cỏ, và ca đến than họ nữa là nhờ có cha me 
mà mới có không ? 

— Đối với công ơn ấy, họ có những tính tỉnh biết ơn 
một cách tâm thành không ? 

— Сас bạn có biết rằng họ đã tó rõ cải tính tỉnh ấy ra 
bề ngoài bằng những cách nào không ? 
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2°) Cac bạn Thanh niên thôn qué có công nhàn rằng ` 
quyền của cha me là quyền thiêng liêng, Tạo Hoá đã 
giao cho cha mẹ chàng? Và vi thế bọ có tô lòng thành 
kính biết on một cách thân thiết vui vé chăng ? 

39) Сас bạn có thấy trong làng bạn có nhiều gia đình 
bất hoà bất mục, cha mẹ không trọn đạo cha me, con 
cái không trọn đạo con cai, anh em vợ chong cũng thé 
không ? Duyên cớ vì đâu ? 

— Muốn cứu van tinh thé ấy, chúng ta phải làm gi? 
(Con một nửa dé ky sau ). 

У. — Doc báo. Tùy đoàn trưởng chi dinh. 

VI. — Hat. — Tùy đoàn truóng chi dimh, 

УП. — Chi dẫn viéc làm. Giúp thêm ý kiến de 
đoàn trưởng chỉ các việc lam cho các chiến-sỹ : Сас 
chiến-sỹ hay tó ra mình biết vâng nhời cha mẹ, giúp đổ 
cha mẹ trong mọi việc đề làm gương cho các em của... 
mình. Xem trong khu vực minh có gia đình nào hay bất 
hoà, hãy tim dip mà can thiệp vào môt cách khéo léo, 
rồi dàn dá tim ra nguyên nhân của những sự xung đội 
mà can gián, làm cho mỗi người biết nhận lấy bồn phận 
của minh mà làm cho đầy đủ. Mỗi một chiến-sỹ, hãy đề 
tam mà kiềm điềm đến tính tinh của mỗi bạn thanh niên 
mà minh nhận săn sóc, đối với gia đình họ thế nào. 


4. — Chương trình ky hội thứ lu 
(tháng thứ hai) 


I.— Đọc kinh. Y nguyện như kỳ trước. 

II. — Xem vét sự ảnh hưởng. Doc lại to kỷ sự 
lần trước và đàm đạo. Xét xem các việc làm tử kỳ hội 
lần trước tiên (kỳ thứ nhất) cho đến nay, đã được đầy 
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` đà cả lừa. Mỗi một chiến-sỹ hãy tự xem xét bồn pa 
К. của minh, đối với đoàn, đối với khu vực minh.. 

HI. — Đàm luận Kinh Thánh. одар пй бай 
ritaine (tièp eo}: 

2. — Gương тіп vé viéc !ruyen giáo cho chiến sỹ, 

10) Chua có đợi người dàn bà Samaritaine tìm den 
cùng Ghúa và xin Ghúa khuyên dạy? Chúng ta có biết 
tìm cơ hội đề gặp người mà ta muốn chỉnh phục chăng 2 

2°) Trong nhiều làng, ta có thấy sự xung đột của hai 
phải lương giáo chăng ? Chung ta là chiến-sỹ, ta có liệu 
cách cớ đề thân thiện với những ké ở phe phản đối, bat 
đồng tín lý với ta chăng ? 

30) Ghúa đã thừa hiều những tội lỗi của người đàn 
bả ấy, Chúa có 10 j trách màng gi chàng ? 

40) Ta có nên tó long nhan tir va khón khéo dói vói 
những sự yếu bèn của ban bẻ ta chăng ? 

5°) Sau khi hối cải, tro lại đường chính, ngưởi Sama- 
ritaine có hoạt động như một tông đồ của Chúa chäng ? 

Ta có nên theo gương mẫu ấy chăng ? 

IV. — Điều tra. Người thanh niên thôn quê đối 
uới gia đình (tiếp theo). 

69) Trong xã hội Viét-nam ta, chế độ gia đình có được 
kính trọng chăng ? Nếu bây giờ không công nhận gia đỉnh 
là nën tang của xã hội, chỉ coi như cái tô tạm thời của 
con người khi còn nhỏ, thì liệu xã hội có con đứng vững 
được chăng ? 

Trong cuộc Pháp Quốc phục kung, Thóng ché Pétain 
dem gia dinh làm mót yêu tó cho cóng cuóc gáy dyng 
quốc gia, cho công cuộc sinh tồn của con người ta, có 
phải 16 chăng ? 

— Trong việc cải thiện thôn quê, chúng ta có nên đặt 
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vào chương trình hành động, việc gây dựng nên những 
gia đình tốt đẹp mới mé chăng. 
У. — Đọc báo. Tùy sự chỉ định của đoàn trưởng. 
VI. — Hát: Nên ôn lại hết các bài hát đã tập, định 
đến ngày làm Lë công nhận, hát những bài nao у. м. 
УП. — Chi dẫn oiệc lam. — Đoàn trưởng hay cùng 
với các chiến sỹ tô chức một Hội đồng chung nữa cho 
các đoản viên. (Xem cách thức nói dưới đây.) 


С. — Hội đồng chung. 


Hội đồng chung, do cả các chiến sỹ tô chức, bội họp 
lại tất са mọi đoàn viên, va khi có thé thì có са những 
nhâa viên cảm tình mục đích là : 

— Huấn luyện quần chúng và làm cho tỉnh thần công 
giáo thấm nhập vào thôn quê; x 

—Dè cho các chiến sỹ thực hành xử sự ngay các điều 
đã học hết ở Hội học. 

Chương trình một Hội đồng chung, thưởng со: 

Г. — Do: kinh. Đoàn trưởng đọc 1 kinh Lay Cha 
Kính Mừng, kinh T. М. Т. О. С. С. 

П. — То trình. Thư ky đọc lại tờ bién bản kỳ Hội 
đồng trước, thưởng thì người thư ký chỉ thuật sơ sơ 
qua lại, thay vi tó biên ban ấy, những việc đoàn đã 
làm trong tháng vừa qua. 

Ш. — Điều tra. Một chiến sy đã được đoàn trưởng 
chỉ cho da dọn зап một bài ngăn ngắn, tóm tắt lại 
vấn đề đã điều tra trong tháng. Thí du: tháng trước 
thi: Vấn đề: « Người thanh niên thôn quê обі lòng 
yêu nước». Kết luận thì bao giờ cũng phải chỉ định гб 
rệt, cho ai cũng nhận thấy và tuân theo : Phải nói гб 
rang: đối với (6 quốc, người thanh niên thôn quê có 


the làm được như thé này, như thé khác, támtó ra tấm 
..... tỉnh yêu mến v. v.. (Bài nói chi độ 10, 15 phút thôi). 

1V.— Вос báo. Một chiến sỹ khác cũng đã được 
đoàn trưởng chỉ cho một bài báo, dem vé đọc kỹ lưỡng 
ở nhà, đã suy xét nghiền ngẫm, và bao giờ hội, thì tóm 
tắt lại bải báo ấy vá giải nghĩa rộng ra cho mọi người 
hiểu. | 

V.— Ban truyện chung. Đoàn trưởng đã chỉ trước 
cho một chiến sỹ, về nhà hãy dọn trước một vấn 
đề gì thông thường, đề đến lúc dem ra mà bàn lại chỗ 
công chúng. Thí dụ: « Thôn qué có nên trở lại cái 
kỹ nghệ : trồng gián chăn !ằm không ? > — Hoặc là 
một vấn đề gì khác về nghề nghiệp hay thời sự. 

VỊ — Nöi-truyen vui. Đoàn trưởng hãy hài trong anh 
em ai có truyện gì vui, buôn cười, và thanh tao thú vl, 
hãy ké ra cho сас anh em nghe (Nhưng thường thường 
là doán trưởng phải chỉ trước cho một chiến sỹ báy tim 
sán, dọn sẵn lấy một câu truyện vui cười, đề nhỡ khi 
anh em không ai nói, thì chiến sỹ ấy phải nói đề cho 
_ khôi tro trên buôi hội.) 

VII. — Đoạn đến ca hät rồi giải tán. 

Trước khi giải tán phải đọc 1 kinh Sáng danh bể 
mạc Hội đồng. 


II. — Các việc phải làm đề được sát nhập 
A. — Tập hồ sơ' xin sát nhập. — (Dossier d'affiliation). 
Tập hồ sơ xin sát nhập gôm có. 
1°) Đơn xin sat nhập. 
. 2) Tờ trình của anh đoàn trưởng. 
3°) Danh sách ban Tr] sự, các chiến sỹ, các đoản viên. 
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4°) Giäy «xin nháp doán > спа các doán vien. 

50) Cac ban ky sự các kỳ hội họp, mỗi kỳ mỗi të, 
chép ra giấy riêng. 

60) Giấy kê khai các số tiền phải nộp cho Tông Сус. 


В — Việc làm của từng người trong tập hồ 50°. 

1. — Đoàn trưởng. Chính đoàn trưởng phải viết 
vào đơn vin xát nhập chỗ đã đề trống, trả lời các câu 
hỏi ở tó: trinh; viết ý kiến minh vào chỗ đã chỉ định 
rồi ký tên. 

2. — Thư ky. Theo don xin sắt nhập, rồi chiếu 
theo các giấp xin nhập đoàn mà viết cho rõ rằng Bản 
danh sách hội viên, danh sách chiến sỹ, danh sách 
Ban trị sự. Cac giấy xin nhập đoàn thi сїт thứ tự theo 
số đã ghi ở $6 danh sách mà ghim lại từng chục một đề 
gửi vé, 

3. — Thủ quí. Hãy trích quí của đoàn nóp về cho 
Tông cục : | 

— Tiền lệ sát nhập (droit d’affiliation)...... 

— Tiền niên liém của mỗi đoàn vién : 

— cho quí Địa phận 
— cho quí Tong Toà thư ký 

(Nộp cả cho Địa pbận rồi Địa phận trích ra và nộp về 
Tong Toà Thư Ку sau — Con số nộp cho Liên khu thì 
cử nộp riêng vé Liên khu). 

— Tiền giấu tờ só sách, du đoàn у. у. Cir theo 
facture Tong cục sẽ gửi đến. 

4. — Thu thư. Kê khai các sách báo hiện có ở đoàn, 

5. — Vi Tuyén йу của đoàn. Trong thời kỳ tập 
sự, cha Tuyên úy có nhiệm vụ giúp đỡ các chiến sỹ đề 
gây dựng nên đoàn Т. М. Т. 0. С. С. và săn sóc đến cuộc 
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đời tinh thần, đạo đức, của các chiến sỹ. Trong tập 
«НО sơ xin sát nhập», Cha Tuyên úy sẽ bién ý kiến của 
'người vào. 

6. — Liên khu (Secteur). Trưởng Liên khu vá Cha 
Tuyên úy địa bat đã đổ đầu cho đoàn mới thành lập 
đã diu dát họ từng bước mội, xin hãy bién ý kiến mình 
vào «Don xin xát nhập» của đoàn mới. 

_ 7. = Тӧпд cục Liên đoàn địa phận. Khi nhận 
được tập hề sơ, Tong cục sẽ xét xem nếu các điều kiện 
đầy đủ thì biên lời chứng nhận của Tông cục vào «Don 
win sát nhập» (phải làm 2 bản), rồi gửi cả 2 bản về 
Tông Toà Thư ký (Khi chưa có cơ quan này, thì xin 
¡gui về Cha tong Giám Đốc T. N. Т. Q. С. G. Đông dương). 

8.— lồng Toà thư kú. Tồng Toà Thư Ký hoặc 
Cha Tong Giám Đốc sẽ duyệt y cả 2 tờ «don xin sát 
nhập», ghi số thứ tự toàn quốc vào (№ national), rồi 
gửi trả lại 1 tờ cho Tông cục địa phận, còn giữ lại 1 
tờ. Gui kèm theo có cả. 

Đằng Sát nhập (Certificat d'affiliation) cho боёп 
mới. - 

С. — Ngày lễ sát nhập. 

Lë xin sát nhập có thề tùy đoàn chọn định lấy ngày, 
và trình xin Tông cục y cho, sau khi Tông cục đã báo 
cho đoàn ấy biết là Phong trào đã bằng lòng cho sát nhập. 

Ngày lễ sát nhập, do Cha Tuyên úy địa phận (hoặc 
người ủy quyền cho Cha Tuyên úy địa hat) chủ sự. Gó 
thé được thi Tong cục địa phận sẽ cử nhân viên về, hoặc 
sẽ ủy quyền cho Trưởng Liên khu. 

Ngày ấy sẽ phát. 

— Đằng sát nhập che doán, 
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— The chiến sỹ cho các chiến sỹ. 
— Thẻ đoàn viên cho các đoàn viên. 
— Gản dấu hiệu cho cả các chiến sỹ và 
đoàn viên. 
Phải lay lam quan trọng. 


Viéc mót doán sát nhàp vào Phong trao Toàn те | 


lá mót viéc quan trong. 
Phải công nhận luật lệ của phong trào; phải vâng 
phục các mệnh lệnh thị hành. 


Trái lại, phong trào công nhận cho là một phần tử ` 


hoạt động của phong trào, một đội binh của Tiến Hành 
Cóng Giáo. 

— Đoàn của các bạn được đứng ngang hàng với các 
đoàn khác trong cả nước. Có số thứ tự theo về Liên 
đoàn địa phận, và số thứ tự theo về Tông Liên đoàn 
toán quốc. 

— C6 thé có À cờ đoàn. 


— Đoàn trưởng được dự vào ủy ban Liên khu và Hộ 


đồng Liên đoàn. 


Lễ sát nhập 


Lë sát nhập, tùy ở đoàn định liệu, hoặc thông thường 
hay long trong. 

Gha Tuyên úy Địa phận hoặc về tận nơi, hoặc úy 
quyền cho cha Tuyên úy Liên khu. Sẽ có 1 nhân viên của 
Tông бис Địa phận hoặc 1 nhân viên của Liên khu đến 
chứng kiến. 


Lễ nghỉ : 
Cha chủ sự. — Сас anh có mặt ở đây muốn gì ? 
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- Trả lời. — Chang con muốn trở nên doán viên của 
pitong trào Thanh Niên Thôn Quê Công Giáo. 

Cha chủ sự. — Tại sao các anh muốn thé ? 

Trả lời. — Dé được phụng sự cho phong trào, gieo 
rắc lý tưởng của phong trào khắp trong thôn quê, đề 
chỉnh phục đất nước Viét-nam cho Chúa Kirixitô. 

Cha chủ sự. — Muốn phụng sự như vậy, các anh có 
nguyên đâng hoàn toàn tuôi thanh niên cho công cuộc 
hoạt động chăng. | 

Trả lời. — Chüug con rất vui lòng. 

Cha chủ sự, — Сас anh có biết khầu hiệu của phong 
trào lá gì không ? 

Trả lời. — Сб: Hiên ngang — trong sạch — vui vé 
— chỉnh phục. 

Cha chủ sự. — Các anh có biết mục đích của phong 
trào là gì không ? x 

Trả lei. — Có : là chỉnh phục xã hội thòn qué đem 
về cho sự: thống trị của Chúa Cứu Thế. | 

Cha chủ sự. — Cai lý tưởng tốt đẹp ấy, các ban có 
hứa sẽ thực hiện chăng ? КЗ 
Trả lời. — Chúng con xin hứa ; nhờ on Chúa giúp 
sức. СЕ 
Cha chủ sự làm phép cò, dấu hiệu, gan dau hiệu cho 
oàn trưởng, trao các đấu hiệu khác cho đoàn truóng 
ода cho các đoàn viên, 

Cha chủ sự. — Сас anh có hứa sẽ lấy làm һап hạnh 
mà đeo giấu hiệu, khäp mọi nơi mọi lúc và ăn ở cho 
xứng đáng là một đoàn viên của phong trào chang ? 

Tra lời, — Ching con xin hứa. | | 5 
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Lời chú về quyền nhận vá true xuất 
đoàn viên 


Quyén được nhận đoàn viên mới va chiến sỹ mới 


Khi đoàn đó được sắt nhập vào phong trảo toàn quốc 
thì Ban trị sự có quyền được tuyền thêm chiến sỹ và 
nhận thêm đoàn viên mới. | 

А. — Nhận thêm chiến sỹ. Khi đoàn được sắt 
nhập, doán đã có một số chiến sỹ nhất định rồi vi họ 
đã được huấn luyéa từ đầu. Nhưng Ban Trị sự và các 
chiến sỹ ấy phải nên cbú ý má huấn luyện và cứ chọn 
thêm chiến sỹ, khi có thé có trước chiến sỹ trong các 
đoàn viên cũ và mới. Cứ mỗi năm một lần nên tuyền 
thêm chiến sỹ. Nên nhớ rang: Trở nên chiến sỹ là cái 
ơn đặc biệt. Phải có mầm mống зап tiềm tàng ở tâm 
hồn thì người ta mới có thé trở nên chiến-sỹ được. 

В. — Nhận đoàn viên mới. 

Muốn là đoàn viên cần phải có các điều kiện này : 

a) Phải là thôn dân công giáo từ 20 đến 30 tuôi. (*) 

b) Có hạnh kiềm tốt — là người giáo hữu không tai 
tiếng gì, không làm gương xấu, không mắc ngăn trổ,... 

Về mặt đạo đức, phong trào định rằng : 

Ai muốn nên đoàn viên T. №. T. Q.C. G.chi cần có 
hạnh kiềm tốt là đủ, không muốn bó buộc lễ ngbi phức 
tập gi cả, vi chính lý twang của T. N. T. Q.C. G. là 
chỉnh phục quần chúng. | 

СЫ cần làm sao trong một đoàn, đều có những thanh 
niên có hạnh kiềm tốt, giữ đạo chắc chẳn, năng xưng 


0) Vi lẽ riêng có thề nhận đoàn viên tờ 12 và đến 35 tuồi, 


|: tinh thần Tiến Hành Côn g Giáo. 


a a 
lội rước lễ, biểt làm gương sáng, muốn hoạt động theo 


Sau khi đã là đoản viên, phong trảo và Liên - đoàn 
địa phận cũng không có lệ gì bỏ buộc cả. Nhưng phận 
sự Cha Tuyên Uy là phải зап sóc dén 001 thiêng liêng 
của các đoàn viên, Cha Tuyên Uy có quyền đặt ra các 
lệ luật riêng dé các đoàn viên nơi giữ tùy theo từng nơi : 
như xưng tội, rước lễ, mỗi tháng 1 lần, mỗi ngày đọc 
1 kinh Lay Cha, dự lễ các chủ nhật đầu tháng, chầu giỏ 


các thứ năm đầu tháng, dự các tuần cấm phòng v v 


с) Mua và đọc bảo của phong trào. 

d) Dóng tién nbáp doàn và tién nién liễm . ^ 

e) Thật lòng muốn nhập đoàn và muốn hoạt động. 

Г) Ký giấy nhập đoàn. 

39) Bi trục xuất. Ban trị sự của đoàn, đồng y 
kiến với Gha Tuyên Uý có quyền trục xuất đoàn viên 
nào đã không giữ nhiệm nhặt luật lệ của phong trào, 
không tuân theo các mệnh lệnh, không đóng liền niên 
liễm, hành dong trái ngược với lý tưởng va mục đích 
của phong trào. 

Bi giải tán. — Liên đoàn địa phận sau khi đã được 
lông Toá Thư Ký chuán y, có quyền giải tán một đoàn 
nào má; dù đã báo trước cho nhiều lần, cũng không 
cóa hoạt động nữa, không làm việc điều tra, không 
đóng đủ các пб tión, khong noi giữ lệ luật của phong 
trào, phạm lỗi nặng, mà nhất là có thái độ ró rệt chia 
rë, không phục quyền trên và làm hại thanh thế cho 
phong trào. 

Khi đoàn ấy muốn hồi phục, cũng phải sát nhập lại 
như một doán mới. 


КЁТ LUÄN 


Hoi các ban chién sĩ 

Вау giờ dày, đoàn T. N, Т. Q. С. G. của các bạn đã 
được sát nhập phong (rào toàn quốc, các ban đã trở 
nên những chiến sỹ 101 dep của đoàn. Tôi müng cho 
các bạn lắm. 

Đây tôi xin trích dich dùng mấy lời của Đức Hồng Y 
Suhard, nói với các chiến sy Т. М. T.Q С. б. kỳ Hội 
nghị Nancy 12 Septembre 1937 mà kết luận: 

« Muôn thựe hiện mau chóng. cải chương trình áy 
(Т. №. Т. Q. С. G.), phong trào cần phái có tác chien 
sy vá сас thu lĩnh được huän- luyện một cách chắc 
chin. Huấn luyện về đầu óc, về tâm tinh, về ý chi, 
những chiến sỹ và thủ lĩnh nhiệt thành phụng sự, làm 
việc với sự tin nhiệm và tính vui vé. 

Muốn trở nên những phần tử có giá 17] trong thôn 
quê, minh phải tự sửa sang Шап mình luôn phải tim < 
lấy cho mình có nhiều kiến thức, rồi lại phải huấn 
luyện cho các ké khác bằng những sự biều biết của 
mình... » 

Việc làm nao cũng thé, bước đường tương lai bao 
giờ cũng chịu ảnh hưởng ở sự buấn luyện đầu tiên. 

Tòi ước mong các bạn Бау than trọng, đừng Бар tấp 
vội vàng, đừng luón thuộm và gặp chăng bay cho. 

Hãy thận trọng đủ đường đề di đến kết quả tốt đẹp 
một cách chắc chan vinh vang. 

Từ rầy đoàn bạn sẽ hoạt động theo' chương trình 
chung của phong trào như tò chiến sỹ và liên đoàn 
địa phận bạn chỉ định. 
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4 Bắt Чаи phải làm thế nào 
у bao tủa phong trào. 
lành về so 
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kề PHẦN Ti Thời kỳ thiết lập. 
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1. Vite ban trong ky hội, thời ky thiết lập. 


PHAN Ш. — Sát nhập liên đoàn 


lễ Việc làm trong 2 tháng tiếp theo. 


А — Hội đồng chấp chính . 
B — Hội đồng chiến sỹ 
Kỳ hội thứ 1 
— — Ц +. 
—- Ш, 
= — М 
C— Hội đồng chung +. . : 


Il. Сас viéc phải làm đề được sát nhập. 


А — Тар hó sơ xin sát nhập : . 
В — Việc làm của từng người trong tập hồ SƠ, 


С — Ngày зар. 
Lë sát nhập. . 

Lời chú về quyền nhận vá trực xuất don. 

Kết luận. : EE 


